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	THÔNG TIN SÁCH
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	Ajahn Chah sinh năm 1918 tai một làng quê đông bắc Thái Lan. Ngài trở thành sa di lúc còn niên thiếu và đã thụ giới tỳ khưu vào năm hai mươi tuổi.

	Ngài đã tu theo hanh đầu đà trong nhiều năm, sống trong rừng, vừa khất thực vừa du hóa khắp nơi.

	Ajahn Chah đã viên tịch trong tĩnh lặng sau thời gian dài ngã bệnh, vào ngày 16 tháng Giêng năm 1992, tại thiền viện của ngài, Wat Pah Pong, ở Ubon Ratchatani.

	
Người ta thường hỏi về cách hành thiền của tôi, rằng tôi chuẩn bị tâm như thế nào khi ngồi thiền. Không có gì đặc biệt hết, tôi để yên cho tâm ở tại nơi mà từ hồi nào tới giờ nó vẫn ở. Họ hỏi, thế thì thầy hẳn là một vị A la hán? Tôi có biết đâu, tôi như cây cổ thụ đầy lá, hoa và trái, chim chóc tới ăn và làm tổ trên thân cây, nhưng cây không hay biết gì về thân phận của nó, nó cứ sống tự nhiên như vậy, thế thôi.

	Ajahn Chah

	
Lời giới thiệu

	 

	 

	Ajahn Chah nhắc nhở chúng ta rằng ngay chính Đức Phật cũng chỉ có thể chỉ ra con đường, chứ không thể tu thay cho chúng ta được, bởi vì chân lý là điều bất khả tư nghị (không thể dùng lời mà diễn tả được) cũng không thể mang ra biếu tặng. “Tất cả các lời pháp”, Ajahn Chah đã dạy, “chỉ là những dụ ngôn, có ý giúp cho tâm nhìn thấy chân lý. Nếu đã có Phật trong tâm, chúng ta sẽ quán sát thấy vạn pháp, là đồng thể tính với chúng ta”.

	Các dụ ngôn mà Ajahn Chah thường sử dụng để giảng pháp xuất phát từ kinh nghiệm bao la của ngài về cuộc sống. Cách thức tu hành của ngài đơn thuần chỉ là quán sát, luôn rộng mở để đón nhận và ý thức mọi việc đang xảy ra ở nội tâm cũng như ngoại cảnh. Ngài nói rằng pháp môn của mình chẳng có gì đặc biệt. Như lời ngài nói, ngài giống như một cội cây rừng. “Một cội cây đang là như nó đang là”. Và Ajahn đã là như ngài đã là. Nhưng chính từ chỗ “chẳng có gì đặc biệt” đó đã nảy sinh một hiểu biết thâm sâu về thế gian này.

	Ajahn Chah thường nói, “Pháp đang hiển lộ trong mọi khoảnh khắc, nhưng chỉ khi tâm an tĩnh, chúng ta mới có thể hiểu được, vì rằng Pháp đang giảng dạy vô ngôn”. Ajahn Chah đã có khả năng phi thường này, khả năng đón nhận lời Pháp vô ngôn và truyền đạt chân lý của nó đến với thính chúng bằng hình thức dụ ngôn mới mẻ, dễ hiểu, đôi khi hài hước, lắm lúc thi vị, nhưng luôn điểm trúng hồng tâm, gây choáng váng và mang đến nguồn cảm hứng: “Chúng ta cũng giống như những con sâu; giống như những chiếc lá rụng; tâm của chúng ta cũng giống như nước mưa”.

	Các lời pháp của Ajahn Chah chứa đầy những dụ ngôn như vậy. Sẽ là một ý hay nếu thu thập lại dưới dạng một quyển sách nhằm khơi nguồn cảm hứng cho những ai muốn có một bóng mát thư giãn để tránh khỏi “cái nóng của thế gian”, và tìm chỗ nghỉ ngơi dưới “một cội cây rừng”.

	
Cuộc đời của ngài Ajahn Chah

	 

	“Tất cả các lời pháp chỉ là những ẩn dụ và so sánh, nhằm giúp tâm nhìn ra chân lý”.

	Ajahn Chah

	 

	 

	Ajahn Chah sinh năm 1918 tại một làng quê đông bắc Thái Lan. Ngài trở thành sa di lúc còn niên thiếu và đã thụ giới tỳ khưu vào năm hai mươi tuổi. Ngài đã tu theo hạnh đầu đà trong nhiều năm, sống trong rừng, vừa khất thực vừa du hóa khắp nơi.

	Ngài đã tu thiền dưới sự độ dẫn của nhiều bậc thầy, trong số đó có Ajahn Mun, một thiền sư đắc đạo, đáng tôn kính vào thời ấy. Ajahn Mun đã ảnh hưởng sâu đậm lên Ajahn Chah, mang đến cho sự tu tập thiền định của ngài phương hướng và sự rõ ràng, những điều mà Ajahn Chah vẫn còn đang thiếu. Sau này, Ajahn Chah trở thành một thiền sư liễu ngộ, biết chia sẻ sự nhận chân về Pháp của mình với những ai muốn tầm cầu. Cốt tủy lời pháp của ngài hết sức đơn giản: hãy nhiếp tâm, đừng bám chấp vào bất cứ điều gì, hãy buông bỏ và đầu hàng với cung cách hiện hữu của vạn pháp.

	Ajahn Chah đã viên tịch trong tĩnh lặng sau thời gian dài ngã bệnh, vào ngày 16 tháng Giêng năm 1992, tại thiền viện của ngài, Wat Pah Pong, ở Ubon Ratchatani.
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Phần 1

	 

	Chúng ta phải nói về Pháp như vậy, bằng cách sử dụng các dụ ngôn, bỏi vì Pháp vốn không có hình tướng. Nó vuông hay tròn? Quý vị không thể nói được. Cách duy nhất để nói về nó là thông qua những dụ ngôn như thế này.

	Ajahn Chah

	 


Kẻ lang thang

	 

	Khi không có nhà, chúng ta giống như người lang thang không định hướng ở ngoài đường, rẽ theo lôi này một thời gian và rồi rẽ sang lối khác, ngừng lại một lúc và rồi lại tiếp tục đi. Cho đến trước khi chúng ta trở về ngôi nhà đích thực của mình, bất kể làm gì chúng ta cũng cảm thấy không thoải mái, giống như một người rời làng đi xa. Chỉ khi trở về đến nhà mình, anh ta mới thật sự thoải mái, thật sự dễ chịu.

	Không thể tìm được bất cứ nơi chôn an tĩnh thật sự nào trên thế gian này. Đó là bản chất của thế gian. Thay vì thế, hãy tìm nơi chôn ấy trong chính quý vị.

	Khi nghĩ đến Đức Phật và việc Ngài đã nói những lời chân thật ra sao, chúng ta cảm thấy tràn ngập lòng biết ơn và tôn kính sâu xa. Bất cứ khi nào nhìn thấy được chân tướng của điều gì đó, chúng ta hiểu lời pháp của Ngài, mặc dù chúng ta chưa bao giờ thật sự tu tập theo Pháp. Cho dù chúng ta đã có hiểu biết về lời pháp, đã học tập và tu hành theo những lời pháp đó, nhưng nếu vẫn chưa nhìn thấy được chân lý của chúng, khi ấy chúng ta vẫn giống như kẻ lang thang không định hướng.

	 


Vỏ chuối

	 

	Khi quý vị nhìn thấy mọi sự vật trên thế gian này giống như những vỏ chuối, chẳng có giá trị gì lớn lao, quý vị sẽ bước đi thong dong trên thế gian này mà không bị động tâm, không bối rối hay lo âu, không bị tổn thương dù ở bất kỳ phương diện nào bởi vô số những điều đến rồi đi, cho dù chúng là sướng hay khổ. Đây là con đường dẫn quý vị đến giải thoát.

	 


Người mù

	 

	Thân tâm không ngừng sinh diệt, các pháp hữu vi đều mang trạng thái không ngừng biến đổi. Lý do khiến chúng ta không thể nhìn thấy điều này đồng nghĩa với chân lý là bởi vì chúng ta cứ ôm giữ lòng tin vào cái giả tạo, không thực. Điều này cũng giống như việc được một người mù dẫn đường. Làm sao chúng ta có thể đi xa một cách an toàn cùng với anh ta? Người mù sẽ chỉ dẫn chúng ta đi vào rừng, đi vào những bụi rậm. Làm sao anh ta có thể dẫn dắt chúng ta đi một cách an toàn khi bản thân anh ta không thể thấy đường? Cũng vậy, tâm chúng ta đã bị nhiễm trược bởi các pháp hữu vi, tạo nên khổ đau khi tìm kiếm hạnh phúc, tạo nên khó khăn khi tìm kiếm sự thoải mái. Một cái tâm như vậy chỉ có khổ đau và khó khăn. Quả thật chúng ta muốn thoát khỏi khổ đau và khó khăn, nhưng thay vì vậy chúng ta lại tạo ra chính những điều đó. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là than thở. Chúng ta tạo ra những cái nhân bất thiện, và sở dĩ chúng ta làm như vậy là vì chúng ta không hiểu sự thật của sắc tướng, của các pháp hữu vi, và cố gắng bám chấp vào chúng.

	 


Chai thuốc

	 

	Chúng ta có thể so sánh việc tu hành với chai thuốc mà bác sĩ cho bệnh nhân của ông ta uống. Trên chai thuốc có ghi những hướng dẫn chi tiết về cách dùng, nhưng cho dù bệnh nhân có đọc những lời chỉ dẫn đó hàng trăm lần, anh ta cũng sẽ chết nếu đó là tất cả những gì anh ta làm. Anh ta sẽ chẳng thu được lợi ích nào từ thuốc. Và trước khi chết, anh ta có thể than thở một cách đắng cay rằng bác sĩ chẳng giỏi chút nào, rằng loại thuốc đó chẳng chữa được bệnh cho anh ta. Anh ta nghĩ rằng bác sĩ là tên lang băm hay loại thuốc đó vô giá trị, trong khi anh ta chỉ dành thời gian để ngắm nghía chai thuốc và đọc các lời hướng dẫn mà thôi. Anh ta đã không uống thứ thuốc đó vào theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu bệnh nhân thật sự nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ và uống thuốc đều đặn theo toa, anh ta sẽ bình phục.

	Bác sĩ kê toa là để tiêu trừ các bệnh ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Lời pháp của Đức Phật được nêu ra là để chữa những chứng bệnh của tâm và mang nó về với trạng thái khỏe mạnh tự nhiên của nó. Do đó có thể xem Đức Phật là vị bác sĩ kê ra những phương thuốc chữa trị các căn bệnh của tâm, những căn bệnh đang có trong mỗi con người chúng ta, bất kể là ai. Khi quý vị nhìn thấy những căn bệnh này của tâm, việc xem Pháp là phương tiện trợ duyên hay phương thuốc chữa bệnh là hết sức ý nghĩa.

	 


Trẻ con chơi đùa

	 

	Nếu đã quán sát bản chất của trái tim, chúng ta sẽ hiểu rằng trái tim này đúng là như vậy, không thể khác được. Chúng ta biết rằng con đường của tâm chính là những gì nó đang là. Đấy là tự tính của nó. Nếu hiểu rõ điều này, chúng ta có thể buông bỏ các suy nghĩ và cảm xúc. Và chúng ta tự nói với mình rằng “đó đúng là cách nó đang là”. Khi tâm thật sự hiểu, nó buông bỏ mọi thứ. Suy nghĩ và cảm xúc vẫn còn đó, nhưng chúng sẽ bị mất đi sức mạnh.

	Điều này cũng giống như bị quấy rầy bởi một đứa trẻ đang thích đùa nghịch mọi thứ, khiến chúng ta hết sức bực mình, đến độ phải la rầy và phát vào mông của nó. Nhưng sau đó chúng ta hiểu rằng chơi đùa và nghịch ngợm là điều rất tự nhiên đối với một đứa trẻ, do đó chúng ta để mặc cho nó thoải mái. Chúng ta buông bỏ và các phiền não của chúng ta cũng tan biến. Tại sao chúng tan biến? Bởi vì giờ đây chúng ta chấp nhận con đường tự nhiên của trẻ con. Cách nhìn của chúng ta đã thay đổi, chúng ta chấp nhận tự tính của vạn pháp. Chúng ta buông bỏ và trái tim chúng ta trở nên tĩnh lặng, an bình hơn. Chúng ta giờ đây đã có chính tư duy (hiểu đúng).

	
Rắn hổ mang

	 

	Hoạt động của tâm giống như một con rắn hổ mang. Nếu chúng ta không đụng chạm gì đến nó, nó chỉ đi theo con đường của nó. Mặc dù nọc rắn có thể cực độc, nhưng chúng ta không bị ảnh hưởng bởi chất độc đó. Chúng ta không đến gần nó hay chộp bắt nó nên nó không cắn chúng ta. Nó làm những gì mà một con rắn hổ mang tự nhiên sẽ làm. Đó là cách đang là của nó. Nếu sáng suốt, quý vị sẽ để nó yên. Nói cách khác, quý vị cho phép cái bất thiện đúng như nó đang là - quý vị cho phép nó đi theo thiên tính tự nhiên của nó. Quý vị cũng làm như vậy với cái thiện. Đừng bám chấp vào ái (yêu) hay ố (ghét), cũng giống như quý vị không phá phách gì con rắn hổ mang.

	Bậc trí giả sẽ có thái độ này đối với những trạng thái khác nhau đang dấy sinh trong tâm của mình. Khi cái thiện dấy sinh, chúng ta cho phép nó là thiện. Chúng ta hiểu tự tính của nó. Cũng vậy, chúng ta cho phép cái bất thiện là cái bất thiện. Chúng ta cho phép nó đang là đúng theo thiên tính tự nhiên của nó. Chúng ta không chấp giữ nó bởi vì chúng ta không cần đến bất cứ gì cả. Chúng ta không muốn cái ác. Chúng ta không muốn cái thiện. Chúng ta không muốn cái nặng hay cái nhẹ, hạnh phúc hay khổ đau. Khi ham muốn của chúng ta đã tịch diệt, sự tĩnh lặng sẽ được xác lập kiên cố.

	 


Vỏ dừa

	 

	Ham muốn là một phiền trược, nhưng nếu không ham muốn, chúng ta không bắt đầu tu hành theo Đạo. Giả sử quý vị đến chợ để mua dừa, và khi xách chúng về nhà, có người hỏi:

	“Anh mua mấy quả dừa đó làm gì vậy?”.

	“Tôi mua về để ăn”.

	“Anh sẽ ăn luôn vỏ dừa chứ?”.

	“Dĩ nhiên là không!”.

	“Tôi không tin. Nếu không ăn vỏ dừa, sao anh lại mua chúng?”.

	Chà, quý vị sẽ nói sao? Quý vị trả lời câu hỏi đó như thế nào?

	Chúng ta tu hành bắt đầu bằng ham muốn. Nếu không có ham muốn, chúng ta sẽ không tu. Việc suy ngẫm theo hướng như vậy có thể khởi sinh trí huệ. Ví dụ, những quả dừa này: Quý vị sẽ ăn luôn vỏ dừa chứ? Dĩ nhiên là không. Thế thì tại sao quý vị lại giữ chúng? Chúng hữu ích vì chúng là cái vỏ chứa đựng những thứ bên trong. Nếu sau khi ăn xong, quý vị ném những cái vỏ đó đi thì chẳng có chuyện gì xảy ra.

	Việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ không ăn vỏ dừa, nhưng chưa đến lúc để liệng chúng đi. Trước tiên chúng ta giữ chúng, chúng ta cũng làm như vậy đối với lòng mong cầu. Đây là cách tu tập. Nếu có ai cho rằng chúng ta ăn vỏ dừa, đó là chuyện của họ. Chúng ta biết những gì mình đang làm.

	 


Nấu ăn

	 

	Trước tiên chúng ta huấn luyện cho thân và khẩu giữ giới hạnh tránh khỏi điều bất thiện. Một số người nghĩ rằng để có giới hạnh thì phải nhớ những câu kinh bằng tiếng Pali và tụng ngày tụng đêm, nhưng thật ra tất cả những gì quý vị phải làm là khiến cho thân và khẩu của mình trở nên trong sạch, không gây ra điều gì đáng xấu hổ. Điều đó không khó hiểu. Nó giống như việc nấu ăn vậy - cho một chút cái này, một chút cái kia vào cho đến khi nó vừa và ngon. Một khi nó đã ngon rồi, quý vị không phải thêm bất cứ thứ gì nữa. Những thành phần thích hợp thì đã được cho vào rồi. Cũng vậy, việc quan tâm để hành động thích hợp và nói lời thích hợp sẽ mang đến cho chúng ta giới hạnh thiện bổ - giới hạnh chính là như vậy.

	 


Người điên

	 

	Giả sử một sáng nọ quý vị đi làm và có người phía bên kia đường hét toáng lên sỉ vả. Khi nghe lời sỉ vả này, tâm của quý vị thay đổi ngay, không còn được như bình thường nữa. Quý vị chẳng còn cảm thấy vui vẻ chút nào, quý vị thấy tức giận và bị tổn thương. Người đàn ông đó cứ lẽo đẽo theo và không ngừng mắng nhiếc quý vị. Quý vị rất tức giận, thậm chí khi về nhà quý vị cũng vẫn còn giận dữ, hận thù, và muốn trả đũa.

	Mấy ngày sau, một người khác đến nhà quý vị và nói lớn, “Này! Cái người đã mắng chửi anh hôm nọ là một người điên. Anh ta cứ mắng chửi hết người này đến người kia, ai cũng bị anh ta mắng hết. Đâu có ai thèm để ý đến lời anh ta nói”. Ngay khi nghe được lời này, quý vị thấy nhẹ nhõm. Sự giận dữ và tổn thương mà quý vị chất chứa bên trong mình suốt mấy ngày qua đã tan biến hoàn toàn. Tại sao? Bởi giờ đây quý vị đã biết được chân tướng của vấn đề. Trước đó quý vị không biết, cứ nghĩ người đó là một người bình thường, do đó quý vị có ý sân hận anh ta. Cái biết như vậy khiến quý vị khổ. Ngay khi quý vị hiểu được chân tướng, mọi chuyện thay đổi: “Ồ, anh ta bị điên! Điều đó giải thích hết mọi chuyện!”.

	Khi hiểu được điều này, quý vị cảm thấy thoải mái. Nhờ đã biết nên quý vị có thể buông bỏ. Nếu không biết chân tướng đó, quý vị bám chấp vào nó. Khi nghĩ cái người đã mắng chửi mình là người bình thường, quý vị có thể giết chết anh ta. Nhưng khi hiểu ra sự thật, rằng anh ta không tỉnh trí, quý vị cảm thấy hết sức thoải mái. Đây là tri kiến về chân lý.

	Người nhìn thấy Pháp cũng có kinh nghiệm tương tự. Khi chấp thủ, sân hận, mê lầm tan biến, chúng tan biến theo cùng một cách như vậy. Chừng nào chưa hiểu được thực tướng của vạn pháp, chừng đó chúng ta còn suy nghĩ, “Mình có thể làm gì? Mình có rất nhiều ham muốn và sân hận”. Đây chưa phải là thật kiến (cái biết rõ ràng). Điều đó giống như khi chúng ta nghĩ người điên đó là người bình thường. Nhưng cuối cùng hiểu ra anh ta là người điên thật sự, chúng ta liền vơi hết mọi lo âu. Không ai có thể chỉ cho quý vị điều này. Chỉ khi tâm tự thân nhìn thấy thì nó mới có thể nhổ bỏ được bám chấp.

	 


Tách nước

	 

	Nhiều người đến gặp tôi có địa vị rất cao trong xã hội. Trong số họ có thương nhân, những người tốt nghiệp đại học, giáo viên và viên chức nhà nước. Tâm thức của họ đầy ắp những suy nghĩ về vạn pháp. Điều đó giống như một tách nước. Nếu tách chứa đầy nước bẩn, nước hôi, nó vô dụng. Chỉ sau khi người ta đổ bỏ nước cũ đi thì cái tách đó mới trở nên hữu ích. Quý vị phải làm trống cái tâm ý kiến của mình, khi ấy quý vị sẽ thấy. Việc tu hành của chúng ta nằm ngoài chuyện thông minh và ngu đần. Nếu quý vị nghĩ mình khôn ngoan, giàu có, quan trọng hay là một bậc thượng thừa về Phật học, quý vị đang che lấp chân lý vô ngã. Tất cả những gì quý vị thấy sẽ là cái tôi của mình — Tôi và của tôi. Nhưng Phật đạo là sự buông bỏ cái ngã. Người quá thông minh sẽ chẳng bao giờ học được. Trước tiên họ phải giải thoát mình ra khỏi sự khôn ngoan của mình, phải làm trống “cái tách” của mình đã.

	 


Đập nước

	 

	Việc rèn luyện sự quán chú là tập làm cho tâm trở nên kiên cố và vững vàng. Điều này mang đến sự bình an cho tâm. Tâm của chúng ta thường loạn động, rất khó kiểm soát. Tâm chạy theo dục lạc của ngũ căn một cách mông muội, giống như dòng nước chảy không định hướng. Thế nhưng, con người biết cách chế ngự dòng nước sao cho nó trở nên hữu ích. Họ biết cách làm đập chắn nước, tạo ra những hồ chứa nước và những con kênh dẫn nước lớn - tất cả những điều này nhằm tạo dòng chảy cho nước, sao cho nó không còn chảy hoang làm mất đi sự hữu ích.

	Tâm cũng vậy, một cái tâm đã được đắp đập và được hướng dẫn dòng chảy, thường xuyên được huấn luyện, sẽ hữu ích vô cùng. Đức Phật đã tự dạy cho mình rằng, “Tâm đã được kiểm soát sẽ mang lại chân hạnh phúc, cho nên hãy huấn luyện tốt tâm mình vì những lợi ích cao cả nhất”. Tương tự, các loài vật mà chúng ta thấy chung quanh mình, như voi, ngựa, trâu bò... - đều phải được huấn luyện trước khi có thể sử dụng chúng để làm việc. Chỉ sau khi đã được huấn luyện sức mạnh của chúng mới trở nên hữu ích cho chúng ta.

	Tương tự, tâm đã được huấn luyện sẽ mang lại công đức nhiều gấp bội so với tâm chưa được rèn luyện. Đức Phật và chư vị đại đệ tử của Ngài, tất cả đều khởi đầu theo cùng một cách giống như chúng ta - bằng những cái tâm chưa được rèn luyện. Nhưng sau đó, hãy nhìn cách họ trở thành những bậc thánh nhân đáng được tôn kính. Và chúng ta có thể thu được biết bao lợi ích từ những lời pháp của họ. Thật vậy, hãy nhìn những lợi ích đến với toàn thể thế gian từ các vị ấy, những con người đã huấn luyện tâm để đạt đến giải thoát. Tâm đã được kiểm soát và rèn luyện là trợ cụ rất tốt giúp ích cho chúng ta trong mọi ngành nghề, trong mọi hoàn cảnh. Tâm đã được rèn tập sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên quân bình, làm cho công việc trở nên dễ dàng, giúp phát triển cũng như nuôi dưỡng lý trí nhằm điều khiển các hành động của chúng ta. Sau hết, hạnh phúc của chúng ta sẽ tăng lên theo đó khi chúng ta đi theo con đường chính hạnh trong việc tu tâm.

	 


Hố sâu

	 

	Phần lớn người ta chỉ muốn làm những việc thiện để tạo công đức, nhưng họ lại không muốn từ bỏ việc làm sai. Điều đó đúng là “cái hố này quá sâu”.

	Giả sử có một cái hố, và đang có vật nằm dưới đáy. Bây giờ, bất kỳ ai thò tay xuống cái hố đó mà không chạm được đến đáy thì sẽ nói rằng cái hố này rất sâu. Nếu cả trăm hay cả ngàn người cho tay vào cái hố đó, tất cả họ cũng đều nói cái hố này rất sâu. Chẳng một ai nói rằng cánh tay mình quá ngắn! Chúng ta phải quay trở lại với cái tôi của mình. Chúng ta phải lùi một bước và nhìn lại chính mình. Đừng trách cái hố đó quá sâu. Hãy nhìn vào chính cánh tay của quý vị. Nếu có thể hiểu được điều này, quý vị sẽ tiến bộ trên con đường đạo và sẽ tìm thấy hạnh phúc.

	 


Quần áo bẩn

	 

	Khi mặc quần áo bẩn, cái thân của chúng ta bị bẩn theo, tâm chúng ta cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, nếu chúng ta giữ cho thân sạch và mặc quần áo sạch sẽ, tươm tất, điều đó khiến tâm chúng ta trở nên khoan khoái và vui vẻ.

	Do vậy, khi không giữ gìn giới hạnh, thân nghiệp và khẩu nghiệp của chúng ta trở nên ô uế, đó là nguyên nhân khiến tâm đau khổ và nặng nề. Chúng ta đã xa rời chánh hạnh nên không thấu suốt được cốt tủy của Pháp trong tâm mình. Bản thân các thiện nghiệp của thân và khẩu phụ thuộc vào cái tâm đã được rèn luyện theo chính pháp, bởi vì tâm ra lệnh cho thân và khẩu. Do đó, chúng ta phải tiếp tục tu hành bằng cách huấn luyện tâm mình.

	 


Ly uống nước

	 

	Làm cách nào quý vị có thể tìm được chính tư duy? Tôi có thể trả lời quý vị thật đơn giản bằng cách dùng cái ly nước mà tôi đang cầm trên tay đây. Đối với chúng ta, nó có vẻ sạch và hữu ích, dùng để uống và giữ nước. Chính tư duy là nhìn thấy đây là cái ly nứt vỡ, y như thể nó đã bị tan nát hết rồi. Sớm muộn gì thì nó cũng sẽ bị bể nát thôi. Nếu quý vị giữ sự hiểu biết này trong lúc đang sử dụng nó - rằng tất cả nó chẳng qua chỉ là sự kết hợp của những yếu tố đi chung với nhau bên trong hình tướng này và rồi sẽ phân ly - khi ấy, điều gì xảy ra với cái ly đó không còn quan trọng nữa, quý vị cũng sẽ chẳng thấy có chút phiền não nào. Tương tự, thân ta cũng giống như cái ly uống nước vậy. Nó cũng sẽ vỡ tan và chết. Quý vị phải hiểu điều đó. Thế nhưng, khi làm như vậy, không có nghĩa là quý vị nên đi và kết liễu chính mình, cũng như quý vị sẽ không dùng đến cái ly và đập bể nó hay ném nó đi. Cái ly là để sử dụng cho đến khi bể nát theo con đường tự nhiên của riêng nó. Tương tự, cái thân là phương tiện để sử dụng cho đến khi nó đi theo con đường của riêng nó. Nhiệm vụ của quý vị là nhìn thấy con đường tự nhiên của vạn pháp là gì. Sự hiểu biết này có thể giúp quý vị được tự do trong mọi cảnh ngộ vô thường của thế gian.

	 


Kẻ nghiện rượu

	 

	Bất kỳ ai luyến chấp các cảm giác ngũ quan cũng đều giống như một kẻ nghiện rượu đang phá nát các lá gan của mình. Anh ta không biết điểm dừng. Anh ta cứ đắm chìm và tha hồ mà uống, về sau phải gánh chịu bệnh tật và khổ đau.

	 


Con vịt

	 

	Việc tu hành của quý vị cũng giống như việc nuôi một con vịt. Bổn phận của quý vị là phải cho nó ăn uống. Việc con vịt phát triển nhanh hay chậm là chuyện của nó, không phải của quý vị. Hãy buông bỏ và chỉ làm công việc của mình. Công việc của quý vị là tu tập. Nó phát triển nhanh hay chậm, chỉ cần biết như vậy thôi. Đừng cố ép buộc nó. Kiểu tu hành này có thiện căn.

	 


Khoảng trống

	 

	Người ta muốn đạt đến niết bàn (nibbana), nhưng khi quý vị bảo rằng ở đó chẳng có gì hết, họ bắt đầu có những suy nghĩ khác. Hãy nhìn vào mái và nền nhà ở đây. Hãy nghĩ mái nhà là “cái đang trở thành” và nền nhà cũng là “cái đang trở thành”. Quý vị có thể đứng trên mái hoặc đứng trên sàn, nhưng trong khoảng trống ở giữa mái và sàn đó thì chẳng có nơi nào để đứng cả. Ở đâu không có sự đang trở thành, ở đó có sự trống không, và một cách thẳng thừng, chúng ta nói rằng niết bàn chính là sự trống không này. Người ta nghe thấy như vậy và họ có hơi giật mình chùn bước. Họ không muốn đi nữa. Họ sợ mình sẽ không được thấy con cái hay người thân của mình.

	Đó là lý do tại sao mỗi khi chúng ta chúc phúc cho thế nhân rằng, “Cầu chúc cho quý vị trường thọ, đẹp, hạnh phúc và khỏe mạnh”, họ hết sức vui vẻ. Nhưng nếu quý vị bắt đầu giảng về sự buông bỏ và tính không, họ không muốn nghe. Quý vị có bao giờ nhìn thấy một người rất già mà vẫn có ngoại hình đẹp, sức khỏe tốt hay thật nhiều hạnh phúc chưa? Chưa thấy! Nhưng chúng ta chúc, “Sống thọ, đẹp, hạnh phúc và khỏe mạnh”, tất cả họ đều rất vui. Họ bị chấp ái vào cái sẽ trở thành, luyến ái cái vòng sinh tử luân hồi. Họ thích đứng trên mái hay trên sàn. Mấy ai dám đứng trong không gian trống không ở giữa đó.

	 


Gia đình

	 

	Nếu quý vị muốn tìm Pháp, điều đó chẳng liên quan gì đến rừng rậm, núi non hay hang động cả. Nó chỉ có trong tâm. Nó có ngôn ngữ trải nghiệm riêng. Có một sự khác biệt rất lớn giữa quan niệm và kinh nghiệm trực tiếp. Với một ly nước nóng, bất kỳ ai cho ngón tay vào đó cũng sẽ có kinh nghiệm như nhau - nóng - điều mà người ta có thể gọi bằng nhiều từ khác nhau trong những ngôn ngữ khác nhau. Tương tự, bất kỳ ai nhìn sâu vào tâm cũng sẽ có trải nghiệm giống nhau, bất luận quốc tịch, ngôn ngữ hay văn hóa của anh ta là gì. Nếu qua trái tim mình, quý vị đạt được hương vị của chân lý, của Pháp, khi đó quý vị trở thành người trong một đại gia đình bởi vì quý vị đã nếm được tinh túy của tâm, điều vốn như nhau đối với tất cả mọi người.

	 


Phân bón

	 

	Các phiền não, uế trược của chúng ta giống như chất phân bón hữu ích cho việc tu tập của chúng ta. Điều này cũng giống như việc lấy các loại phân, như phân gà và phân trâu bò chẳng hạn, để bón cho các cây án quả, để chúng ra quả ngọt và sum suê. Trong khổ có lạc; trong hỗn độn có tĩnh lặng.

	 


Lửa

	 

	Chẳng có cái gì xảy ra một cách lập tức, do đó lúc đầu chúng ta chẳng nhìn thấy thành quả nào trong việc tu tập của mình. Điều này cũng giống như ví dụ mà tôi thường nói với quý vị về một người cố đánh lửa bằng cách cọ xát hai cục đá với nhau. Anh ta nói, “Người ta bảo có lửa ở trong này!”. Thế rồi anh ta bắt đầu chà mạnh chúng một cách hãng hái. Chà đi chà lại, lòng kiên nhẫn của anh vẫn không dứt, anh muốn có được ngọn lửa đó. Nhưng mãi chưa thấy lửa, anh nản lòng và ngừng tay giây lát. Anh ta bắt đầu làm lại, nhưng nhiệt tình ban đầu của anh đã nguội mất rồi, cho nên công việc diễn ra thật chậm chạp. Anh ta đã không giữ được việc này đủ lâu. Anh chà đi chà lại cho đến khi thấy mệt và rồi ngừng tay hẳn. Không chỉ mệt, anh còn càng lúc càng nản chí hơn. “Chẳng có lửa nào trong này cả!”, cuối cùng anh quyết định bỏ cuộc hoàn toàn.

	Anh đã làm công việc đó, nhưng chẳng có đủ sự bền bỉ để làm bật ra ngọn lửa. Lúc nào ngọn lửa cũng ở đó, nhưng anh đã không đi đến cùng. Cho đến khi chúng ta có thể đạt được sự tĩnh lặng, tâm vẫn sẽ như trước. Vì lẽ đó, thầy thường nói, “Cứ tiếp tục hành. Cứ tiếp tục tu tập!”. Có thể chúng ta nghĩ, “Nếu chưa hiểu thì làm sao tôi hành được đây?”. Chỉ đến khi chúng ta có thể đạt được chính hạnh, trí huệ mới nảy sinh. Do đó chúng ta nói hãy tiếp tục. Nếu tu hành không ngừng nghỉ, chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ về những gì mình đang làm, và quán xét việc tu hành của mình.

	 


Con cá

	 

	Chúng ta không muốn mong cầu, nhưng nếu không có mong cầu tại sao lại tu? Chúng ta phải có lòng mong cầu tu hành. Muốn và không muốn đều là những phiền não, đều là những chướng ngại, những ảo tưởng lầm lẫn, thiếu trí huệ. Phật cũng có lòng ước muốn. Lúc nào ước muốn cũng có ở đó, đó chỉ là một tình trạng của tâm mà thôi. Nhưng, bậc tuệ giác có lòng mong cầu mà không luyến chấp. Các khao khát của chúng ta cũng giống như chuyện bắt một con cá lớn bằng lưới - chúng ta phải chờ cho đến khi con cá bị đuối sức, mới có thể vớt nó một cách dễ dàng. Nhưng chúng ta phải luôn canh chừng để nó không thoát được.

	 


Con có và Con ếch

	 

	Nếu chấp ái dục trần, quý vị sẽ giống như con cá bị mắc câu. Khi người câu cá đến, quý vị vẫy vùng, nhưng quý vị không thể thoát ra được. Thật ra quý vị không phải bị mắc câu giống như con cá, mà là giống như con ếch. Con ếch thì nuốt trọn lưỡi câu vào bụng. Con cá thì chỉ bị mắc câu trong miệng.

	 


Cái nơm cá

	 

	Nếu nhìn thấy rõ tác hại và lợi ích của mọi việc, quý vị sẽ không phải chờ ai nói cho mình biết cả. Thử lấy câu chuyện người đánh cá đang tìm trong cái nơm cá của mình. Anh ta biết có gì trong đây. Anh ta có thể nghe thấy nó đang kêu lõm tõm bên trong. Nghĩ rằng đó là con cá, anh ta thò tay vào nơm, thì ra đó là một con vật khác. Anh không thể thấy nó, cho nên anh không biết chắc đó là con gì. Đó có thể là con lươn, nhưng đó cũng có thể là con rắn. Nếu bỏ nó đi, anh có thể hối tiếc, vì nếu là con lươn, nó rất ngon cho bữa cơm tối. Trái lại, nếu đó lại là con rắn, nó có thể cắn anh. Anh quả thật rất phân vân. Nhưng ước muốn của anh rất mạnh, ngộ nhỡ đó lại là một con lươn thì sao? Giây phút mà anh lôi nó ra khỏi nơm và thấy đó là con rắn, anh không ngần ngại ném nó ngay. Anh không phải chờ cho đến khi có ai đó la lớn, “Ê, đó là con rắn! Liệng nó đi!”. Phản ứng của tâm cho anh biết phải làm gì một cách rõ ràng còn hơn cả lời nói. Tại sao? Bởi vì tâm nhìn thấy sự nguy hiểm - con rắn có thể cắn và làm anh bị đau đớn hay mất mạng. Đâu cần phải có ai nói cho anh biết, đúng không? Cũng vậy, nếu chúng ta tu tập cho đến khi nhìn thấy vạn pháp đúng như chúng đang là, chúng ta sẽ chẳng còn chấp vào những điều bất thiện lành nữa.

	 


Người đánh cá

	 

	Việc hành tập quán sát sẽ dẫn chúng ta đi đến sự hiểu biết. Chúng ta hãy lấy ví dụ một người đánh cá kéo lưới lên và có một con cá lớn mắc trong đó. Quý vị nghĩ anh ta suy nghĩ ra sao trong việc kéo nó lên? Nếu sợ bị vuột con cá, anh ta sẽ hôi hả và cố giữ cho bằng được tấm lưới, đồng thời chộp và giật mạnh nó lên. Trước khi anh ta kịp có nó, con cá lớn đó đã thoát. Người đánh cá đã cố gắng hết sức mình.

	Người xưa dạy rằng chúng ta phải làm điều đó thật chậm rãi, cẩn thận thu lưới để không bị vuột mất cá. Đây cũng là cách thức trong việc tu hành của chúng ta. Chúng ta phải từ từ cảm nhận con đường của mình, cẩn thận thu lưới, không để tâm xao lãng. Đôi khi chúng ta cảm thấy không thích làm điều đó. Chúng ta không muốn nhìn, không muốn biết, nhưng chúng ta vẫn cứ hành trì. Chúng ta tiếp tục cảm nhận về nó. Đây là sự tu trì. Cho dù cảm thấy thích thiền hay không, chúng ta vẫn tiếp tục việc hành thiền.

	Nếu chúng ta nhiệt tình với việc tu hành của mình, sức mạnh của lòng tin sẽ mang đến năng lượng cho những gì chúng ta đang làm. Nhưng ở giai đoạn này, trí huệ của chúng ta vẫn chưa khởi sinh. Mặc dù hết sức năng nổ, nhưng chúng ta vẫn chưa thu được nhiều lợi ích từ việc tu hành. Chúng ta có thể tiếp tục việc đó trong một thời gian dài, và một cảm giác sẽ dấy sinh, rằng chúng ta sẽ không tìm được Đạo. Chúng ta có thể cảm thấy mình không thể tìm được sự tĩnh lặng, hoặc chúng ta chưa có đủ trợ duyên để thực hiện việc tu trì này. Hoặc chúng ta có thể cảm thấy cái Đạo này đúng là bất khả thi. Do đó chúng ta bỏ cuộc!

	Đến lúc này, chúng ta phải hết sức, hết sức cẩn thận. Chúng ta phải sử dụng đức kiên nhẫn và lòng chịu đựng. Giống như việc kéo con cá lớn - chúng ta từ từ tìm cách, chúng ta phải kéo nó lên một cách cẩn thận. Sự nỗ lực đó sẽ không phải là quá khó, do đó chúng ta tiếp tục kéo nó lên một cách tập trung. Sau cùng, con cá đuôi sức không còn vùng vẫy nữa, và chúng ta có thể bắt nó một cách dễ dàng. Chúng ta hãy tu tập một cách từ từ và cẩn thận. Chúng ta thực hiện việc quán sát cũng cùng một cách như vậy.

	 


Cây đèn pin

	 

	Trong Phật giáo, chúng ta không ngừng được nghe giảng về sự buông bỏ và việc không luyến chấp vào bất cứ điều gì. Điều này có nghĩa là cầm nhưng không giữ chặt. Lấy cây đèn pin này làm ví dụ chẳng hạn. Chúng ta thắc mắc: “Đây là cái gì?”. Và chúng ta cầm nó lên: “Ô, đây là cây đèn pin”. Thế rồi chúng ta đặt nó xuống trở lại. Chúng ta cầm lấy vạn pháp cũng theo cùng một cách thức như vậy. Nếu không cầm vào bất kỳ cái gì hết, chúng ta có thể làm gì bây giờ? Chúng ta không thể thiền hành (pháp thiền trong lúc đi) hay bất cứ điều gì khác, do đó trước tiên chúng ta phải nắm được các pháp hữu vi. Đó là sự ham muốn, vâng, đúng như vậy, nhưng sau đó nó dẫn đến sự viên mãn.

	Cũng giống như việc quý vị đến đây nghe pháp. Trước tiên quý vị phải muốn đến đây. Nếu không muốn, quý vị sẽ không có mặt ở đây trong ngày hôm nay. Chúng ta làm mọi chuyện là vì tham ái, nhưng khi tham ái dấy sinh, chúng ta không giữ chặt lấy nó, cũng giống như chúng ta không giữ chặt luôn cây đèn pin. Đây là ý nghĩa của việc “cầm mà không giữ”. Chúng ta biết và rồi chúng ta buông bỏ. Chúng ta không dại dột bám chấp vào các pháp hữu vi, mà là chúng ta “cầm” chúng bằng trí huệ và rồi buông bỏ chúng. Thiện hay bất thiện, chúng ta cũng đều buông bỏ hết.

	 


Xa lộ

	 

	Cứ nghĩ rằng chúng ta là những hành (sankhara, tức những vật do nhân duyên kết hợp mà thành), hay chúng ta là hạnh phúc và khổ đau, thật là một cách nhìn sai lầm. Cách nhìn như vậy chưa phải là sự hiểu biết đầy đủ và rõ ràng về tự tính của vạn pháp. Sự thật là chúng ta không thể ép buộc mọi sự vật hay hiện tượng diễn ra theo mong ước của mình. Chúng đi theo con đường của Tự Nhiên.

	Sau đây là một so sánh đơn giản: Giả sử quý vị đang đi ngay giữa đường, với xe hơi và xe tải đang lao nhanh về phía quý vị. Quý vị không thể nổi giận với dòng xe cộ đó được, rồi hét lớn lên, “Đừng chạy về phía này! Không được chạy về phía này!”. Đó là một xa lộ. Quý vị không thể ra lệnh như vậy được. Vậy, quý vị có thể làm gì? Quý vị hãy đi vào trong lề. Đường là nơi xe cộ qua lại. Nếu quý vị không muốn xe cộ qua lại trên đường, quý vị sẽ khổ.

	Điều đó cũng tương tự các pháp hữu vi. Chúng ta nói chúng gây phiền não cho chúng ta, giống như khi chúng ta đang ngồi thiền mà nghe có tiếng động. Chúng ta nghĩ, “Ồ, tiếng động đó quấy rầy tôi!”. Nếu chúng ta hiểu rằng tiếng động đó đang quấy rầy mình, ngay khi đó chúng ta sẽ khổ vì nó. Nếu quán sát sâu hơn chút nữa, chúng ta sẽ thấy chính chúng ta mới là người đang bước ra ngoài và gây phiền cho tiếng động đó. Tiếng động cũng chỉ là tiếng động. Nếu chúng ta hiểu theo cách như vậy, khi ấy chẳng có thêm điều gì về nó cả. Chúng ta để yên cho nó là nó. Chúng ta hiểu rằng tiếng động đó là một lẽ, còn chúng ta lại là một lẽ khác. Đây chính là sự hiểu biết đích thực về chân lý. Quý vị nhìn thấy cả hai mặt, thế nên quý vị có sự an tĩnh. Nếu quý vị chỉ nhìn thấy một phía, quý vị sẽ khổ. Một khi quý vị nhìn thấy cả hai phía, quý vị đang đi theo Trung Đạo. Đây là sự chính hạnh trong tu tâm. Đây là những gì mà chúng ta gọi là làm cho chính tri kiến của mình.

	Cũng vậy, bản chất của tất cả các pháp hữu vi là vô thường và thiên hóa, nhưng chúng ta lại cứ muốn bám chấp vào chúng. Chúng ta ôm giữ và khao khát chúng. Chúng ta muốn chúng là có thật. Chúng ta muốn tìm kiếm chân lý bên trong những sự vật vốn không có thật. Bất cứ khi nào ai đó nhìn sự vật theo cách như vậy và chấp các pháp hữu vi là mình, khi ấy người đó sẽ khổ. Đức Phật bảo chúng ta phải suy ngẫm về điều này.

	 


Con ếch

	 

	Càng xao lãng việc tu hành, càng xao lãng trong việc đến chùa để nghe Pháp bao nhiêu, tâm của quý vị sẽ càng dễ bị trầm mịch nhiều bấy nhiêu, giống như con ếch nhảy vào một cái hố. Ai đó cầm cần câu đến và thế là xong đời con ếch. Nó chẳng còn cơ hội. Tất cả những gì nó có thể làm là vươn cổ ra đớp mồi và bị mắc câu. Do đó, hãy coi chừng kẻo quý vị cũng bị lọt vào cái hố giống như con ếch. Có thể ai đó cầm cần câu đến và câu quý vị lên.

	Ở nhà, bị quấy rầy bởi con cháu và tiền bạc, của cải, quý vị thậm chí còn lâm vào cảnh tệ hại hơn cả con ếch! Quý vị không biết phải làm sao để thoát khỏi những thứ đó. Khi tuổi già, bệnh tật và cái chết đến, quý vị sẽ làm gì? Đây là lưỡi câu sẽ bắt được quý vị. Quý vị sẽ tránh đi đường nào?

	 


Cây ăn trái

	 

	Đôi lúc, khi cây ăn trái trổ hoa, một cơn gió nhẹ làm xao động cành lá, khiến bông hoa rơi rụng. Một số bông vẫn còn và trổ thành quả xanh. Cơn gió thổi qua và một số chúng cũng bị rụng. Những quả khác vẫn có thể trở thành quả sắp chín, hoặc một số thậm chí đã chín cây, trước khi chúng rụng.

	Và với con người cũng vậy. Giống như hoa và quả trong cơn gió, họ cũng bị rụng trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Một số người chết lúc vẫn còn trong bụng mẹ, một số khác chỉ sống được một vài ngày sau khi ra đời. Một số người sống được vài năm rồi chết đi, chẳng bao giờ đạt được sự trưởng thành. Có những người chết đi ở độ tuổi thanh niên. Những người khác sống được đến già rồi mới qua đời. Khi suy ngẫm về con người, hãy nghĩ đến tự tính của trái cây trong cơn gió - cả hai đều vô thường.

	Tâm chúng ta cũng tương tự như vậy. Một ấn tượng trong đầu khởi sinh, thu hút sự chú ý và nở hoa trong tâm, thế rồi cái tâm đó rụng - giống như quả rụng.

	Đức Phật thấu hiểu bản chất vô thường này của vạn pháp. Ngài đã quán sát hiện tượng của trái cây trong cơn gió và suy ngẫm điều này ở chư tăng ni đệ tử của Ngài. Ngài thấy rằng, về thực chất, họ cũng đồng tự tính như vậy - vô thường! Làm sao có thể khác đi được? Đây chính là con đường của vạn pháp.

	 


Hố rác

	 

	Nếu tâm của quý vị tĩnh lặng và tập trung, đó là một phương tiện trợ duyên hết sức quan trọng. Nhưng nếu quý vị ngồi đó chỉ để đạt được sự tập trung, sao cho quý vị cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, thì quý vị đang lãng phí thời gian của mình. Tu hành là ngồi và cho phép tâm thức trở nên tĩnh lặng cũng như đạt sự tập trung, và rồi sử dụng điều đó để quán sát tự tính của thần tâm, để thấy một cách rõ ràng. Mặt khác, nếu quý vị chỉ đơn thuần là làm cho tâm trở nên tĩnh lặng, thì trong suốt thời gian đó nó an bình và chẳng có phiền não nào hết. Nhưng việc này cũng giống như lấy một tảng đá đậy lên cái hố rác bốc mùi. Khi quý vị lấy tảng đá đó ra, cái hố vẫn còn đầy ắp rác rến nồng nặc. Quý vị phải sử dụng sức tập trung của mình, không phải để sung sướng tạm thời, mà là để quán sát chính xác tự tính của thân và tâm. Đây mới chính là những gì thật sự giúp quý vị đạt được sự giải thoát.

	 


Món quà

	 

	Chúng ta phải quán sát cái thân bên trong thân. Bất luận bên trong thân là gì, chúng ta cũng phải bước tới và nhìn vào nó. Nếu chỉ nhìn vào bên ngoài, chúng ta sẽ không thấy rõ, hoặc chỉ nhìn thấy tóc, móng tay... và chúng đúng là những thứ xinh xắn khiến chúng ta say mê. Do đó, Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn vào bên trong, để thấy cái thân bên trong thân. Hãy nhìn cho thật kỹ và chúng ta sẽ thấy nhiều điều đáng ngạc nhiên bên trong cái thân, bởi vì mặc dù chúng đang ở bên trong chúng ta, nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy chúng. Bất kể đi đâu chúng ta cũng đều mang chúng theo, nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn không biết gì về chúng.

	Việc đó giống như thể chúng ta đến thám bà con họ hàng và được họ tặng quà. Chúng ta cầm lấy và cho gói quà đó vào giỏ, rồi ra về mà không hề mở ra xem để biết có cái gì trong đó. Cuối cùng, đến khi mở gói quà ra, chúng ta thấy trong đó toàn là rắn độc!

	Cái thân của chúng ta cũng giống như vậy. Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài của nó, chúng ta nói nó thật là đẹp, thật là thanh mảnh. Chúng ta quên khuấy cái tôi của mình. Chúng ta quên mất sự vô thường, sự khổ và sự vô ngã. Nếu chúng ta nhìn vào bên trong cái thân ấy, nó thật đáng ghê sợ. Nếu nhìn theo đúng thực tại, không cố gắng tô điểm chút nào hết, chúng ta sẽ thấy rằng nó quả thật đáng buồn và chán ngắt. Khi ấy cảm giác lãnh đạm sẽ dấy sinh. Cảm giác mất hết hứng thú này không có nghĩa là chúng ta cảm thấy thù ghét thế gian. Điều đó chỉ đơn giản là tâm chúng ta đang trống không, trong suốt, tâm chúng ta đang buông bỏ. Chúng ta nhìn thấy tất cả các pháp hữu vi là không có thực hoặc có tính phụ thuộc. Cho dù chúng ta muốn chúng phải là như thế nào, chúng cũng vẫn đi theo con đường riêng của chúng. Những gì không ổn định thì không ổn định. Những gì không đẹp thì không đẹp.

	Do đó, Đức Phật dạy rằng khi trải nghiệm sắc, thanh, hương, vị và xúc, chúng ta phải buông bỏ chúng. Cho dù đó là hạnh phúc hay khổ đau, tất cả cũng vẫn là một. Do đó, hãy buông bỏ chúng!

	 


Cỏ

	 

	Quý vị phải quán sát để tìm sự tịnh yên. Thường thì ý của người đời mỗi khi họ nói đến hai chữ bình an chỉ là sự trầm lắng, sự dịu lại của tâm thức mà thôi, chứ không phải sự trầm lắng của các phiền não, nhiễm trược. Các phiền não chỉ đơn thuần là tạm thời bị đè nén xuống, giống như những ngọn cỏ bị tảng đá đè lên. Nếu quý vị lấy tảng đá đó đi, cỏ sẽ nhanh chóng mọc trở lại. Những ngọn cỏ thật sự không bị chết đi, chúng chỉ là bị đè xuống mà thôi.

	Cũng như vậy khi ngồi thiền. Tâm thì tĩnh lặng, nhưng các phiền não không thật sự tĩnh lặng. Do đó, định (samadhi) không phải là điều chắc chắn. Để tìm thấy sự tĩnh lặng thật sự, quý vị phải phát triển trí huệ. Định là một dạng của tĩnh lặng, giống như tảng đá đè lên cỏ. Đây chỉ là sự bình an tạm thời. Sự bình an của trí huệ cũng giống như việc đặt tảng đá xuống và cứ để nó y nguyên ở đó. Bằng cách này, cỏ không thể mọc trở lại. Đây là sự tĩnh lặng thật sự, sự trầm lắng của các phiền não và nhiễm trược, sự tĩnh lặng kiên cố xuất phát từ trí huệ.

	 


Bàn tay

	 

	Người nghiên cứu giáo lý và người thực hành thiền định có sự hiểu lầm nhau. Thường thì, những người chú trọng nghiên cứu giáo lý nói những lời đại khái như thế này, “Những tỳ khưu chỉ thực hành thiền định là đi theo tư kiến của mình. Họ chẳng có cơ sở gì trong lời dạy của họ hết”.

	Thật ra, xét theo nghĩa nào đó, cả hai cách học và hành này đích thị cũng là một. Chúng ta có thể hiểu rõ điều này nếu suy nghĩ việc đó cũng giống như hai mặt của một bàn tay. Nếu chúng ta ngửa bàn tay ra, có vẻ như lưng bàn tay đang biến mất. Thật ra, lưng bàn tay chẳng biến đi đâu hết. Nó chỉ là nằm ẩn ở bên dưới mà thôi. Khi chúng ta úp bàn tay lại, điều đó cũng xảy ra tương tự cho lòng bàn tay. Lòng bàn tay chẳng đi đâu hết. Nó chỉ là đang nằm ẩn bên dưới mà thôi.

	Chúng ta phải nhớ lấy điều này khi nghĩ đến việc tu hành. Nếu nghĩ rằng nó “biến mất”, chúng ta sẽ chấp theo việc nghiên cứu giáo lý, trong hy vọng sẽ gặt hái được kết quả. Cho dù có nghiên cứu về Pháp nhiều đến bao nhiêu, quý vị vẫn sẽ chẳng bao giờ hiểu được, bởi quý vị sẽ không biết đúng theo Chân Lý. Khi hiểu được thực tướng của Pháp, chúng ta sẽ bắt đầu buông bỏ. Đây là sự đầu hàng, sự gỡ bỏ chấp ái, không còn bám víu nữa, hay nếu vẫn còn bám chấp đi chăng nữa, điều đó sẽ trở nên càng lúc càng ít dần. Có sự khác biệt như vậy giữa học và hành.

	 


Cái hố

	 

	Thỉnh thoảng, đối với một số quý vị, có vẻ như tôi đã mâu thuẫn với chính mình khi giảng pháp, nhưng cách giảng của tôi hết sức đơn giản. Điều đó cũng giống như tôi gặp một người đang đi trên con đường mà anh ta không biết rõ lắm, nhưng lại là con đường tôi đã từng qua lại nhiều lần. Tôi nhìn thấy anh ta sắp té xuống một cái hố nằm ở phía bên phải của con đường, do đó tôi đã chỉ cho anh ta là hãy đi phía bên trái. Cũng vậy, nếu thấy ai khác sắp bị té vào cái hố nằm phía bên trái, tôi bảo người đó hãy đi phía bên phải. Lời chỉ dẫn có khác nhau, nhưng tôi đều dạy họ đi cùng một hướng trên con đường đó. Tôi dạy họ buông bỏ cả hai cực đoan và quay trở về điểm giữa, nơi mà họ sẽ đi đến chân Pháp.

	 


Ngôi nhà

	 

	Tất cả đệ tử của tôi đều là con cái của tôi. Tôi chỉ biết lòng yêu thương từ ái và hạnh phúc của họ trong tâm. Nếu tôi khiến quý vị phải khổ đau, đó là vì có ý tốt cho quý vị mà thôi. Tôi biết trong số quý vị có những người học cao, hiểu rộng. Những người có học vấn và kiến thức bình thường vẫn có thể tu hành thật dễ dàng. Nhưng những người có kiến thức rộng thì cũng giống như người có ngôi nhà rất lớn phải dọn dẹp sạch sẽ. Khi đó, họ sẽ có một không gian sống hết sức thoải mái. Hãy nhẫn nại. Kiên nhẫn và chịu đựng là cốt lõi trong việc tu hành của chúng ta.

	 


Bà vợ

	 

	Đừng giống như một bà vợ đang rửa chén bát với vẻ càu nhàu trên gương mặt. Cô ấy chăm chú vào việc rửa bát đĩa đến độ không nhận ra chính cái tâm của mình đang bị bẩn! Quý vị có bao giờ nhìn thấy cảnh này chưa? Cô ấy chỉ thấy bát đĩa. Cô ấy đang nhìn ra xa khỏi bản thân mình. Một số quý vị có lẽ đã từng trải nghiệm điều này. Đây chính là nơi quý vị phải nhìn vào. Người ta tập trung vào việc rửa bát đĩa, nhưng họ lại để cho tâm của mình bị uế trược. Vậy là không đúng. Họ đang quên khuấy chính mình.

	 


Chó sói

	 

	Ngày kia, Đức Phật nhìn thấy một con chó sói từ trong rừng chạy ra chỗ ngài đang ngồi. Nó đứng yên một lúc, rồi bỏ chạy vào bụi rậm, và rồi lại chạy ra. Thế rồi nó chạy vào một cái hang, để rồi lại chạy ra lần nữa. Lúc thì nồ đứng, lúc thì nó lại chạy, rồi nó lại nằm, thế rồi nó nhảy chồm lên... Con chó sói đó đang bị bệnh chốc lở. Khi nó đứng, chốc lở cắn vào da của nó, thế nên nó chạy. Khi chạy, nó cũng chẳng thấy dễ chịu chút nào, nên nó nằm. Thế rồi nó lại nhảy dựng lên, chạy vào bụi rậm, chạy vào thân cây rỗng, chẳng bao giờ chịu đứng yên.

	Đức Phật nói, “Này các tỳ khưu, các ông có thấy con chó sói lúc chiều nay không? Nó đứng cũng khổ, chạy cũng khổ, ngồi cũng khổ, nằm cũng khổ. Chui trong bụi rậm, vào thân cây rỗng hay vào hang, nó cũng khổ. Nó đổ lỗi là do đứng không thoải mái, nó trách là do ngồi không thoải mái, nó đổ thừa là tại việc chạy và việc nằm; nó đổ thừa cho cội cây, bụi rậm và hang đá. Thật ra vấn đề không nằm ở cái nào trong số những thứ này. Con chó sói đó đang bị chứng chóc lở. Vấn đề nằm ở cái chứng chóc lở đó”.

	Chúng ta cũng giống như con sói đó. Sự khó chịu của chúng ta là do cái nhìn sai trái. Bởi chúng ta không tập luyện việc câu thúc ngũ quan cho nên chúng ta trách cứ sự khổ của mình là do ngoại cảnh. Cho dù chúng ta sống ở Thái Lan, Mỹ hay Anh quốc, chúng ta cũng đều không hài lòng. Tại sao vậy? Bởi chúng ta còn mang tà kiến trong lòng, chỉ có vậy thôi! Cũng chính con sói đó, nếu chữa hết chứng chốc lở thì nó sẽ hài lòng, bất luận nó đang đi đâu, do đó chúng ta cũng sẽ hài lòng, bất luận chúng ta đến đâu, một khi chúng ta đã giải trừ được tà kiến.

	 


Con dao

	 

	Một con dao thì có lưỡi dao, sống dao và cán dao. Quý vị có thể nào chỉ cầm lưỡi dao lên không thôi (chứ không cầm cán dao hay sống dao)? Quý vị có thể nào chỉ cầm cán dao hay sống dao lên không thôi? Cán, sống và lưỡi đều là những phần của cùng một con dao. Khi quý vị cầm con dao đó lên, cả ba phần đều được cầm lên theo cùng lúc.

	Cũng vậy, nếu quý vị chọn những gì là thiện, cái ác tất sẽ theo sau. Người ta chỉ muốn tìm cái thiện lành và cố gắng ném bỏ cái ác, cái xấu, nhưng họ không chịu hiểu rằng chẳng có gì là thiện hay bất thiện cả. Nếu quý vị không chịu hiểu như vậy, quý vị sẽ không có được hiểu biết đích thực. Nếu quý vị chọn cái thiện, cái bất thiện sẽ theo sau. Nếu quý vị chọn hạnh phúc, sự khổ đau sẽ theo sau. Hãy huấn luyện tâm mình cho đến khi nó vượt khỏi thiện và ác. Đó là lúc kết thúc việc tu hành.

	 


Cái gút

	 

	Chúng ta quán thấy hạnh phúc và khổ đau là bấp bênh và vô thường, và hiểu rằng tất cả các cảm xúc khác nhau đều không lâu bền, và không nên luyến chấp vào đó. Chúng ta hiểu các pháp hữu vi theo cách này bởi vì đó là hiểu biết của trí huệ. Chúng ta hiểu rằng vạn pháp là như vậy, đúng theo tự tính của chúng.

	Điều đó cũng giống như việc cầm lấy một sợi dây thừng đang bị thắt gút. Nếu chúng ta kéo nó đúng chiều, cái gút sẽ lỏng ra và bắt đầu tan biến. Nó sẽ không còn chặt và căng nữa.

	Điều này tương tự như việc hiểu rằng vạn pháp không phải lúc nào cũng đi theo cách mà chúng đã luôn luôn là. Trước đây, chúng ta buộc mọi thứ luôn phải đi theo một cách nào đó, và khi làm như vậy, chúng ta đang kéo cái gút càng lúc càng chặt hơn. Sự thắt chặt như vậy là khổ. Sống theo cách đó hết sức căng thẳng. Do đó chúng ta nới lỏng cái gút ra một chút và thư giãn. Tại sao chúng ta nới lỏng nó? Việc phải luôn luôn đi theo cách đó chẳng phải là một điều kiện.

	Chúng ta sử dụng lời pháp về vô thường làm nền tảng cho mình. Chúng ta xem hạnh phúc và khổ đau đều là không thường hằng. Chúng ta xem chúng không phải do duyên sinh. Tuyệt đối chẳng có cái gì là thường hằng cả. Với sự hiểu biết như vậy, chúng ta dần dần thôi tin tưởng vào những tâm trạng và cảm xúc khác nhau đang diễn ra trong tâm. Sự sai lầm sẽ giảm đi theo cùng mức độ với việc chúng ta ngừng tin tưởng vào nó. Đây chính là ý nghĩa của việc tháo cái gút đó ra. Nó tiếp tục trở nên càng lúc càng lỏng hơn. Sự chấp thủ, luyến ái sẽ dần dần bị tiêu trừ.

	 


Cái muôi múc canh

	 

	Nếu chỉ lắng nghe những lời giảng về Pháp mà không thực hành, quý vị sẽ giống cái muôi múc canh nằm trọng nồi canh. Nó luôn nằm trong nồi canh, nhưng chẳng biết được hương vị của canh. Quý vị phải suy ngẫm và thiền.

	 


Chiếc lá

	 

	Ngay bây giờ chúng ta đang ngồi trong một khu rừng bình yên. ở đây, nếu không có gió, chiếc lá vẫn nằm yên. Khi có gió thổi, nó rung rinh và phất phới.

	Tâm cũng giống như chiếc lá đó. Khi giao tiếp với pháp trần (cảm xúc của tâm), nó cũng rung rinh và phất phới theo tự tính của cảm xúc đó. Và chúng ta càng thiếu hiểu biết về Pháp bao nhiêu, tâm sẽ càng không ngừng chạy theo các pháp trần nhiều bấy nhiêu. Với cảm xúc hạnh phúc, nó sẽ bị lôi cuốn theo hạnh phúc. Với cảm xúc khổ đau, nó liền chạy theo sự khổ đau. Nó không ngừng quay cuồng theo gió.

	 


Mái nhà dột

	 

	Đa số chúng ta chỉ nói về tu hành mà không thật sự tu hành. Điều này cũng giống như người có mái nhà dột một bên, cho nên anh ta ngủ ở phía bên kia nhà. Khi ánh nắng chiếu xuống phía bên đó, anh ta lăn sang phía khác, trong đầu lúc nào cũng nghĩ, “Khi nào mình mới có được ngôi nhà tươm tất như những người khác đây?”. Nếu khắp cả mái bị dột, khi ấy anh ta bèn ngồi dậy và bỏ đi. Đây không phải là phương cách, nhưng đó lại là cách mà hầu hết mọi người đang làm.

	 


Bức thư

	 

	Chỉ cần biết cái gì đang diễn ra trong tâm của quý vị, không vui cũng không buồn về nó, không luyến chấp. Nếu quý vị khổ, hãy nhìn nó, hãy biết nó, và buông bỏ hết. Điều này giống như một bức thư - quý vị phải mở bức thư đó ra trước khi có thể biết được có gì bên trong nó.

	 


Khúc gỗ

	 

	Nếu chúng ta cưa một khúc gỗ và thả nó xuống sông, nó liền trôi theo dòng nước. Nếu khúc gỗ đó không bị mục hay không bị vướng vào hai bên bờ sông, thì cuối cùng nó sẽ ra được biển lớn. Cũng vậy, tâm tu hành theo Trung Đạo và không luyến chấp vào bất kỳ cực đoan nào, ái lạc hoặc ái khổ, chắc chắn sẽ đạt được tĩnh lặng đích thực.

	Khúc gỗ trong ví dụ của chúng ta chính là tâm. Hai bên bờ sông tiêu biểu cho một bên là ái (yêu thương), một bên là ố (ganh ghét). Hoặc quý vị có thể nói một bên bờ là lạc (hạnh phúc), còn bờ bên kia là khổ (khổ đau). Đi theo Trung Đạo là để nhìn thấy ái, ố, lạc, khổ đúng theo những gì chúng thật sự đang là - để hiểu rằng chúng chỉ là những cảm xúc. Một khi đã đạt được hiểu biết này, tâm sẽ trôi một cách nhẹ nhàng về phía chúng mà không bị vướng mắc. Đây là sự tu tập của cái tâm hiểu biết, cái tâm không nuôi dưỡng bất kỳ cảm xúc nào đang khởi sinh, cũng không luyến chấp vào chúng. Tâm khi ấy sẽ xuôi theo dòng sông một cách tự do, không bị chướng ngại, và cuối cùng thì chảy vào “biển lớn” Niết bàn.

	 


Gỗ cây

	 

	Nếu quý vị không chịu khó tu dưỡng tâm của mình, khi đó nó vẫn còn buông lung, phóng túng, chạy theo những cách tự nhiên của nó. Có thể huấn luyện cái tự nhiên đó để nó trở nên hữu ích. Hãy so sánh điều này với cây rừng. Nếu cây mọc theo trạng thái tự nhiên của chúng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể dùng chúng để làm nhà. Chúng ta không thể cưa thành những tấm ván hay bất kỳ thứ gì khác có ích để làm nhà. Thế nhưng, nếu một người thợ mộc muốn làm nhà, anh ta sẽ thu thập vật liệu và sử dụng nó sao cho có lợi. Trong thời gian ngắn, anh ta có thể làm được một ngôi nhà.

	Thiền và việc phát triển tâm cũng như vậy. Quý vị phải thu thập cái tâm chưa thuần hóa, giống như người thợ mộc thu thập một thân cây trong trạng thái tự nhiên của nó, và huấn luyện cái tâm tự nhiên đó sao cho nó trở nên tinh tế hơn, thấu suốt hơn, và trở nên nhạy bén hơn.

	 


Con giòi

	 

	Sự hài lòng không phụ thuộc vào việc có bao nhiêu người trong chúng ta đang hài lòng. Nó nảy sinh từ chính tư duy. Nếu có chính kiến, khi ấy bất luận đang ở đâu, chúng ta cũng đều thấy hài lòng.

	Nhưng phần lớn chúng ta đang mang tà kiến (cách nhìn sai lầm). Điều đó cũng giống như con giòi đang sống trong đông phân trâu. Nó sống trong chỗ dơ bẩn, thức ăn của nó là chất bẩn, nhưng điều đó thích hợp cho con giòi. Nếu quý vị lấy cây que và hất nó ra khỏi đông phân, nó sẽ cảm thấy lúng túng và bò ngoằn ngoèo trở lại ngôi nhà của nó.

	Chúng ta cũng không khác gì. Tôn sư dạy chúng ta phải nhìn thấy đúng, nhưng chúng ta cảm thấy lúng túng và khó chịu trong lòng. Chúng ta nhanh chóng quay trở lại với các thói quen và quan điểm cũ, bởi vì đó là nơi chúng ta cảm thấy an toàn, thoải mái. Nếu không nhìn thấy những hậu quả tai hại của tà kiến, chúng ta không thể lìa bỏ chúng được. Tu hành thật khó khăn, do đó chúng ta phải lắng nghe. Chẳng có điều gì khác để tu cả. Nếu có chính kiến (cách nhìn đúng đắn), khi ấy bất kể đi đâu, chúng ta cũng hài lòng.

	 


Quả xoài

	 

	Chúng ta nói giới, định, tuệ là con đường mà tất cả các bậc Thế Tôn đều bước đi để đạt đến giác ngộ. Tất cả đều là một. Giới là định, định là giới. Định là tuệ, tuệ là định. Nó giống như quả xoài. Khi nó là hoa, chúng ta gọi nó là hoa xoài. Khi nó trở thành quả, chúng ta gọi nó là quả xoài. Khi nó chín, chúng ta gọi nó là quả xoài chín. Tất cả đều là một quả xoài, nhưng nó biến dịch không ngừng. Quả xoài lớn phát triển từ quả xoài non, quả xoài non trở thành quả xoài lớn. Quý vị có thể gọi chúng là những quả khác nhau hay tất cả là một. Giới, định và tuệ có liên quan đến nhau giống như vậy. Tóm lại, tất cả đều là con đường dẫn đến giác ngộ.

	Quả xoài, ngay từ khoảnh khắc xuất hiện đầu tiên dưới dạng bông hoa, đơn giản là phát triển để chín. Vậy là quá đủ, chúng ta nên nhìn thấy nó như vậy. Bất kể người ta gọi nó là gì, điều đó không thành vấn đề. Một khi đã sinh ra, nó phát triển cho đến chín, và rồi đi đâu? Chúng ta nên suy ngẫm điều này.

	Một số người không muốn mình già. Khi đã lớn tuổi, họ tiếc nuôi. Những người này không nên ăn xoài chín! Tại sao chúng ta muốn xoài phải chín? Nếu chúng không chín kịp lúc, chúng ta giú chín chúng bằng phương pháp nhân tạo. Nhưng khi chúng ta già, lòng chúng ta lại tràn đầy tiếc nuôi. Một số người khóc, họ sợ già hay chết. Nếu đã như vậy, thì họ không nên ăn xoài chín. Tốt nhất họ chỉ nên ăn những hoa xoài! Nếu hiểu được điều này, chúng ta có thể thấy được Pháp. Mọi chuyện trở nên rõ ràng, chúng ta đạt được thanh tịnh.

	 


Thuốc và trái cây

	 

	Đối với những người chưa tu hành, chúng ta không nên giận dữ với họ. Đừng nói lời chống đối họ. Chỉ nên khuyên bảo họ mà thôi. Họ sẽ đến với Pháp khi căn cơ phát triển. Việc đó cũng giống như bán thuốc chữa bệnh. Chúng ta quảng cáo thuốc và những người bị nhức đầu hay đau bụng sẽ đến mua. Với những ai không thích uống thuốc của chúng ta, cứ mặc kệ họ. Họ giống như trái cây chưa chín. Chúng ta không thể ép buộc chúng chín và ngọt được - do đó chỉ cần cho phép chúng là như vậy. Nếu nghĩ như vậy, tâm chúng ta sẽ trở nên thoải mái. Do đó chúng ta không cần phải ép buộc ai cả. Chỉ đơn thuần là quảng cáo thuốc của chúng ta và chỉ có vậy thôi, chấm hết. Khi ai đó bị bệnh, anh ta sẽ đến và mua thuốc về uống.

	 


Nhà buôn

	 

	Quý vị phải làm mọi việc với sự thấu suốt và hiểu biết. Khi quý vị hiểu thấu rõ ràng, sẽ chẳng cần phải dùng đến hạnh nhẫn hay sự áp chế bản thân. Quý vị gặp những khó khăn và bị đè nặng do bỏ sót điểm then chốt này. An tịnh xuất phát từ việc làm mọi thứ một cách trọn vẹn bằng cả thân và tâm. Bất kể cái gì chưa làm đều để lại cho quý vị cảm giác không hài lòng. Những điều này trói buộc quý vị bằng sự lo âu, bất kể quý vị đi đâu. Quý vị muốn hoàn tất hết mọi việc, nhưng đó lại là một điều bất khả thi.

	Xin lấy trường hợp của quý vị thương buôn đã thường xuyên đến đây để nghe pháp. Họ nói, “Ô, khi nào trả hết nợ nần và thu xếp ổn thỏa công việc, con sẽ xin quy y”. Họ nói như vậy, nhưng đến bao giờ thì họ mới trả xong nợ và thu xếp ổn thỏa công việc đây? Chuyện đó chẳng bao giờ kết thúc. Họ trả các món nợ của mình bằng một khoản vay khác, họ trả xong khoản vay đó và rồi nợ tiếp. Thương nhân đó nghĩ rằng nếu trả xong nợ, anh ta sẽ hạnh phúc, nhưng chuyện trả nợ thì biết đến bao giờ mới kết thúc? Đó là cách mà thế gian phỉnh phờ chúng ta. Chúng ta cứ chạy lòng vòng mãi như vậy, mà chẳng bao giờ nhận ra cái vòng luẩn quẩn nan giải của mình.

	 


Dầu và nước

	 

	Dầu và nước khác nhau theo cùng một cách giống như người khôn và người ngu khác nhau. Đức Phật đã sống với sắc (hình sắc), thanh (âm thanh), hương (mùi), vị (vị), xúc (chạm) và thụ (suy nghĩ). Ngài đã là một bậc arahant (A la hán), cho nên Ngài có thể quay lưng với chúng thay vì hướng về phía chúng. Ngài đã quay mặt đi và buông bỏ từng chút một, bởi vì Ngài hiểu rằng tâm chỉ là tâm và suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Ngài không lẫn lộn và không trộn chúng vào nhau.

	Tâm chỉ là tâm. Suy nghĩ và cảm xúc chỉ là suy nghĩ và cảm xúc. Hãy để mọi thứ như vậy đúng như chúng đang là. Hãy để sắc tướng cứ chỉ là sắc tướng, hãy để âm thanh cứ chỉ là âm thanh, hãy để suy nghĩ cứ chỉ là suy nghĩ. Tại sao chúng ta lại bận lòng chấp chặt vào chúng? Nếu chúng ta cảm nhận và suy nghĩ theo cách này, khi đó có sự tách biệt và không còn luyến chấp nữa. Các suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta sẽ nằm ở phía bên này, còn tâm chúng ta nằm ở phía bên kia. Cũng giống như dầu và nước - chúng cùng nằm trong cái chai, nhưng chúng là những phần riêng biệt.

	
Trẻ mồ côi

	 

	Rốt cuộc, người ta trở nên lo lắng thái quá. Tại sao? Bởi vì họ không biết. Họ chỉ chạy theo các tâm trạng và không biết làm thế nào để chăm sóc tâm của mình. Khi tâm không có ai chăm sóc, nó giống như một đứa trẻ thiếu mẹ cha chăm sóc. Trẻ mồi côi thì không có nơi nương tựa, và do vậy, đứa bé đó sống hết sức bấp bênh. Cũng vậy, nếu tâm không được chăm sóc, nếu không có rèn luyện hay làm chín chắn nhân cách bằng chính tư duy, điều đó quả thật rắc rối.

	 


Chiếc xe bò

	 

	Giả sử chúng ta có một chiếc xe và có một con bò để kéo. Bánh xe không lớn, nhưng vết bánh xe để lại thì rất dài. Con bò càng kéo chiếc xe đi xa bao nhiêu, vết bánh xe càng dài bấy nhiêu. Các bánh xe thì tròn, nhưng các vết bánh xe thì lại dài. Nếu chỉ nhìn vào chiếc xe khi nó đứng yên, người ta không thể thấy được có điều gì đó dài liên quan đến bánh xe, nhưng một khi con bò bắt đầu kéo, chúng ta nhìn thấy các vết bánh xe trải dài ở phía sau. Chừng nào con bò vẫn còn kéo, chừng đó bánh xe vẫn tiếp tục lăn. Nhưng rồi một ngày con bò bị mệt và được tháo ách ra. Con bò thì bước đi nhởn nhơ, còn chiếc xe vẫn nằm lại chỗ đó. Các bánh xe không còn quay nữa. Rồi đến lúc chiếc xe bị hư nát. Các bộ phận của nó quay trở về với tứ đại: đất, nước, lửa và gió.

	Những ai chạy theo thế gian này thì cũng vậy. Nếu người ta muốn tìm kiếm sự bình yên bên trong thế gian này, họ sẽ phải tiếp tục đi, đi không ngừng, giống như các bánh xe của chiếc xe bò. Chừng nào chúng ta còn chạy theo thế gian, chừng đó chúng ta vẫn chẳng có sự ngơi nghỉ. Chỉ cần chúng ta thôi chạy theo nó, các bánh xe sẽ không còn quay nữa. Có sự ngừng lại ở ngay đây. Khi không ngừng chạy theo thế gian, các vết bánh xe cũng sẽ không ngừng được tạo ra. Việc tạo ra kamma (nghiệp) xấu cũng giống như vậy. Chừng nào chúng ta còn tiếp tục chạy theo những lôi mòn, chừng đó vẫn không có sự ngừng nghỉ. Đây chính là sự tu hành theo Pháp.

	 


Hồ nước

	 

	Hãy chú tâm hằng niệm và cho phép vạn pháp diễn ra theo dòng chảy tự nhiên của chúng, khi ấy tâm sẽ trở nên tĩnh lặng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nó sẽ trở nên an tịnh giống như một hồ nước trong veo và tất cả các loài thú sẽ đổ xô nhau đến uống nước. Khi ấy quý vị sẽ nhìn thấy rõ chân tướng của vạn pháp trên thế gian này. Quý vị sẽ nhìn thấy nhiều điều kỳ diệu và lạ lùng đến và đi. Nhưng quý vị vẫn sẽ như bất động. Đây chính là hạnh phúc của Đức Phật.

	 


Nước mưa

	 

	Thật ra tâm, cũng giống như nước mưa, hết sức tinh khiết. Thế nhưng, nếu chúng ta nhỏ mực màu xanh vào, nó sẽ hóa thành màu xanh. Nếu cho mực màu vàng vào, nó sẽ hóa thành màu vàng.

	Tâm cũng phản ứng giống như vậy. Khi một xúc trần thoải mái rớt vào trong tâm, tâm thấy thoải mái. Khi xúc trần đó là không thoải mái, tâm trở nên không thoải mái. Tâm sẽ bị đục, giống như nước đã nhiễm màu.

	Khi nước trong tiếp xúc với mực màu vàng, nó hóa vàng. Khi tiếp xúc với mực màu xanh, nó hóa xanh. Nó sẽ luôn luôn đổi màu. Thật ra nước đã hóa xanh hay hóa vàng có tự tính là sạch và trong. Đây cũng là bản chất tự nhiên của tâm - sạch, trong và tịnh khiết. Nó trở nên rối loạn chỉ vì chạy theo các ấn tượng ngũ quan. Nó bị lạc lối trong những trạng thái của mình.

	 


Dòng sông

	 

	Chẳng có gì sai trong chuyện cái thân trở nên già đi và mắc bệnh tật. Nó chỉ là đi theo tự tính của mình. Do đó, không phải cái thân khiến chúng ta khổ, mà là chính sự suy nghĩ mê lầm của chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy cái đúng trở thành mê lầm, điều đó tất sẽ dẫn đến sự hỗn độn, bối rối.

	Giống như nước sông chảy một cách tự nhiên từ cao xuống thấp. Nó chẳng bao giờ chảy ngược được. Đó là tự tính của nó. Nếu chúng ta đứng cạnh bờ sông, nhìn thấy nước chảy xuôi nhanh theo dòng và mong muốn một cách điên rồ rằng nó phải chảy ngược, chúng ta tất sẽ khổ. Chúng ta sẽ khổ bởi ác kiến của mình, tức sự suy nghĩ “trái ngược với dòng chảy”. Nếu có chính kiến, chúng ta sẽ thấy rằng nước phải chảy xuôi. Chúng ta phải nhận ra và chấp nhận sự thật này, bằng không chúng ta vẫn sẽ luôn luôn mang tâm trạng kích động và bối rối, cũng như tâm sẽ chẳng bao giờ tìm được sự bình an.

	Cái thân của chúng ta cũng giống như dòng sông phải chảy xuôi. Nó trải qua tuổi thanh niên, già lão và cuối cùng là chết. Đừng để cho chúng ta mong ước nó phải khác đi. Nó chẳng phải là điều mà chúng ta có quyền năng để điều chỉnh. Đừng chống lại dòng chảy đó!

	 


Con đường

	 

	Bất luận quý vị đang ở đâu, hãy tự tri bằng thái độ tự nhiên và chú ý. Nếu nghi ngờ nảy sinh, cứ để cho chúng đến và đi. Khi quý vị gặp những phiền não, chỉ cần nhìn thấy chúng và vượt qua chúng bằng cách buông bỏ. Điều đó hết sức đơn giản - không chấp giữ điều gì hết.

	Điều đó cũng giống như việc quý vị đang bước đi trên một con đường. Thỉnh thoảng quý vị sẽ gặp những trở ngại. Khi quý vị gặp phải những phiền não, chỉ cần biết rằng có chúng và vượt qua chúng bằng cách buông bỏ. Đừng nghĩ đến nữa những chướng ngại mà quý vị đã vượt qua. Đừng bận tâm về những chướng ngại mà quý vị chưa gặp. Hãy luôn luôn giữ lấy sự hiện sinh. Đừng bận tâm về chiều dài của con đường hay về đích đến của mình. Vạn sự đều vô thường. Bất kể quý vị đã vượt qua cái gì, cũng đừng chấp thủ nó. Sau cùng, tâm sẽ đạt được sự quân bình tự nhiên của nó. Thế rồi nó sẽ tĩnh lặng, cho dù quý vị đang ngồi nhắm mắt hay đang bước đi quanh một thành phố lớn.

	 


Tảng đá

	 

	Lời pháp mà người ta ít thấu hiểu nhất và cũng là lời pháp mâu thuẫn nhất với tư kiến của họ chính là hãy buông bỏ và làm cho tâm trống không. Khi hiểu lời pháp này theo nghĩa của thế gian, chúng ta thấy bối rối, lúng túng và nghĩ rằng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Có thể giải thích lời pháp đó theo cách như vậy, nhưng ý nghĩa thật của nó thì gần với điều này hơn: Việc này cũng giống như vác một tảng đá nặng. Được một lúc thì chúng ta bắt đầu cảm thấy sức nặng của nó, nhưng chúng ta không biết làm thế nào để buông bỏ. Cho nên chúng ta cứ phải chịu đựng gánh nặng này. Nếu ai đó bảo chúng ta hãy liệng nó đi, chúng ta nói, “Nếu liệng bỏ nó, tôi sẽ chẳng còn gì!”. Nếu họ nói ra tất cả những lợi ích thu được khi đã liệng bỏ nó đi, chúng ta ắt cũng sẽ không tin, mà chỉ tiếp tục nghĩ trong đầu rằng, “Nếu liệng bỏ tảng đá đi thì tôi sẽ chẳng còn gì hết”. Do đó chúng ta cứ tiếp tục vác tảng đá nặng ấy cho đến khi cảm thấy nặng đến độ không thể vác được nữa, quá mệt và đuôi sức, chúng ta đành liệng nó đi.

	Sau khi liệng nó xong, chúng ta trải nghiệm được những lợi ích của việc buông bỏ. Chúng ta cảm thấy khoan khoái và nhẹ nhõm hơn, chúng ta hiểu được việc vác một tảng đá nặng nề đến mức nào. Trước khi buông bỏ tảng đá, có lẽ chúng ta không thể hiểu được những lợi ích của việc buông bỏ. Sau đấy chúng ta có thể bắt đầu vác "những gánh nặng lần nữa, nhưng giờ đây chúng ta biết kết quả sẽ như thế nào, do đó chúng ta có thể buông bỏ dễ dàng hơn. Sự hiểu biết này - rằng việc vác những gánh nặng đi tới đi lui là vô ích, và việc buông bỏ mang lại sự thoải mái, nhẹ nhõm - là một ví dụ về việc tự tri.

	Sự kiêu mạn, cảm giác về cái tôi mà chúng ta đang bám chấp, cũng giống như tảng đá nặng đó. Nếu nghĩ đến chuyện buông bỏ cái tôi, chúng ta sợ không có nó thì sẽ chẳng còn gì hết. Nhưng cuối cùng, khi buông bỏ được nó, chúng ta nhận ra sự thoải mái và thanh thản của việc không còn bám chấp nữa.

	 


Ốc vít

	 

	Nếu quý vị nhìn thấy chân lý thông qua thiền định, khi ấy đau khổ sẽ bị tháo tung ra, giống như một ốc vít. Khi quý vị tháo một con ốc, nó sẽ lỏng ra. Nó không còn bám chặt được nữa khi quý vị vặn nó theo chiều ngược kim đồng hồ. Tâm cũng lỏng ra như vậy. Nó buông tay, nó thải bỏ. Nó không còn bám chặt vào thiện ác, vào tiền tài của cải, khen và chê, sướng và khổ. Nếu chúng ta không hiểu chân lý đó, việc này cũng giống như con ốc vít lúc nào cũng cứ bám chặt. Quý vị đang xiết chặt nó cho đến khi nó đè nát quý vị, và quý vị khổ đau vì mọi điều. Khi đã tháo hết những thứ đó, quý vị được giải thoát và đạt được tĩnh lặng.

	 


Cây con

	 

	Khi thiền, quý vị phải luôn hằng niệm, cũng giống như khi trồng một cây con. Nếu trồng một cây con xuống nơi nào đó, thế rồi ba ngày sau quý vị lại nhổ nó lên và mang trồng ở chỗ khác, nó sẽ chết, không lớn lên nổi và chẳng cho ra quả nào.

	Thiền cũng vậy. Nếu quý vị thực hiện một cuộc bế thất tịch cư suốt bảy ngày liền để thiền và rồi sau khi xuất quan, suốt bảy tháng ròng quý vị nhởn nhơ khiến tâm “bị bẩn”, và rồi quay trở lại thực hiện một kỳ bế quan bảy ngày khác nữa, điều đó cũng giống như cây con kia vậy. Sự hành thiền của quý vị sẽ không thể nào phát triển được, và nó sẽ chết, không mang lại chút kết quả thật sự nào.

	 


Con dao bén

	 

	Khi nói rằng tâm đã tịnh, chúng ta cảm thấy như thể nó đã dừng lại, rằng nó không còn chạy khắp nơi. Điều đó cũng giống như chúng ta đang có một con dao bén. Nếu chúng ta chặt vào mọi thứ một cách tùy hứng, như vào đá, gạch và thủy tinh chẳng hạn, con dao của chúng ta sẽ mau chóng bị cùn. Chúng ta phải cắt hay chặt chỉ những thứ có ích để chặt.

	Tâm chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta cho phép tâm của mình lang thang chạy theo những suy nghĩ và cảm xúc vô ích hay vô giá trị, tâm sẽ bị đuối sức bởi nó chẳng có dịp nào để nghỉ ngơi. Nếu tâm không có lực, trí huệ sẽ không nảy sinh, bởi vì tâm không có khí lực là tâm không có sức tập trung.

	 


Con rắn

	 

	Người ta muốn hạnh phúc, không muốn khổ đau. Nhưng thật ra, hạnh phúc là một hình thức tinh tế của khổ đau. Còn chính sự khổ đau thì thuộc trạng thái thô lậu. Chúng ta có thể so sánh điều này với con rắn. Đầu rắn là khổ đau, đuôi rắn là hạnh phúc. Đầu của con rắn quả thật rất nguy hiểm, nó có răng nọc. Nếu chúng ta chạm vào nó, nó sẽ cắn ngay. Nhưng cho dù chúng ta không thèm để ý đến cái đầu mà chỉ nắm vào đuôi của nó, nó cũng sẽ quay lại và cắn như thường, bởi vì cả cái đầu lẫn cái đuôi đều là của cùng một con rắn.

	Tương tự, cả hạnh phúc lẫn khổ đau, sung sướng lẫn u sầu, đều sinh ra từ cùng một con rắn: ái dục (ham muốn). Do đó, khi chúng ta hạnh phúc, tâm vẫn không an lạc thật sự.

	Ví dụ, khi có được những thứ mình thích, chẳng hạn, của cải, danh vọng, lời khen hay hạnh phúc, tất nhiên chúng ta sẽ trở nên vui thích. Nhưng tâm vẫn chứa đựng một sự bất an nào đó bởi nỗi sợ hãi đánh mất chúng. Chính nỗi sợ đó không phải là trạng thái an tĩnh, về sau chúng ta có thể thật sự đánh mất thứ đó và khi ấy chúng ta thật sự khổ đau. Như vậy, nếu chúng ta không hiểu, mặc dù đang hạnh phúc đi chăng nữa, sự khổ đau cũng vẫn gần kề. Điều đó cũng giống như đang cầm vào đuôi rắn - nếu không bỏ tay ra chúng ta sẽ bị nó cắn. Như vậy, cho dù đó là đuôi rắn hay đầu rắn, tức là, thiện nghiệp hay ác nghiệp, tất cả đều chỉ là những tính chất của Luân hồi, của Vô thường.

	 


Con nhện

	 

	Việc quan sát một con nhện có thể làm khởi sinh trí huệ. Con nhện dệt lưới trong bất kỳ ngõ ngách thuận tiện nào và đứng vào giữa tấm lưới, thật yên lặng. Có một con ruồi bay đến đậu vào tấm lưới nhện. Ngay khi con ruồi vừa chạm vào và làm rung rinh tấm lưới - bụp! - con nhện nhảy xổ ngay vào và dùng tơ quấn lấy con ruồi. Nó đem cất giấu con mồi và rồi quay trở lại tư thế tập trung một cách im lặng ở giữa tấm lưới của mình.

	Điều này chẳng khác tâm chúng ta chút nào. Tâm chúng ta có thể so sánh với con nhện, và những tâm trạng cũng như các xúc trần chính là các loài côn trùng khác nhau. Các giác quan không ngừng tác động lên tâm. Khi bất kỳ giác quan nào trong số chúng tiếp xúc với cái gì đó, điều đó lập tức truyền đến tâm. Thế rồi tâm quán sát và nghiên cứu một cách thấu đáo, sau đó nó quay trở về chỗ trung tâm của mình.

	“Quay trở về với chỗ trung tâm” có nghĩa là sống một cách hằng niệm với ý thức rõ ràng, luôn luôn cảnh giác và làm mọi việc bằng sự chính xác - đây là cái trung tâm của chúng ta. Thật ra chúng ta chẳng cần phải làm gì nhiều. Chúng ta chỉ cần sống thận trọng theo cách này. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta sống với đầu óc lơ là, khinh suất rằng “Không cần phải thiền tọa hay thiền hành gì hết!”, và do đó hãy quên hết việc tu hành của chúng ta. Chúng ta không thể thiếu quan tâm hay buông lung được. Chúng ta phải luôn giữ vững sự cảnh giác, giống như con nhện chờ để chộp bắt côn trùng làm thức ăn. Đây là cách chúng ta an trụ - cảnh giác, hành động bằng sự chính xác, và luôn luôn ý thức một cách chăm chú bằng trí huệ.

	 


Dòng nước chảy phẳng lặng

	 

	Có bao giờ quý vị nhìn thấy nước chảy chưa? Có bao giờ quý vị nhìn thấy nước lặng chưa? Nếu tâm của quý vị tĩnh lặng, nó sẽ giống như nước chảy nhưng phẳng lặng. Khi tâm tĩnh lặng, quý vị có thể phát huy trí huệ. Tâm của quý vị sẽ giống như nước đang chảy, nhưng vẫn phẳng lặng. Do đó tôi gọi đó là “dòng nước chảy phẳng lặng”. Trí huệ có thể khởi sinh từ chỗ này.

	 


Quả ngọt

	 

	Nếu quả ngọt, cho dù chẳng có ai nếm đi chăng nữa, nó cũng vẫn ngọt. Nhưng chẳng ai biết được điều đó. Giáo pháp của Phật cũng vậy. Mặc dù nó là chân lý, nhưng đối với người chưa thật sự hiểu thấu nó, nó cũng vẫn chưa phải là đúng. Đối với họ, bất luận nó tuyệt vời hay nhiệm mầu đến mức nào, nó cũng vẫn là vô giá trị.

	 


Cái bình thủy

	 

	Hãy đọc chính mình, chứ không phải các kinh sách. Chân lý không nằm ở bên ngoài. Đọc kinh sách chỉ là trí nhớ chứ không phải trí huệ. Trí nhớ mà không có trí huệ cũng giống như một bình thủy không có nước - nếu quý vị không đổ nước vào đó, nó sẽ trở nên vô dụng.

	 


Người khát nước

	 

	Một người đang đi bộ. Anh ta đi đã lâu nên rất khát và mong có nước để uống. Anh dừng chân và hỏi xin nước. Người chủ của nguồn nước nói, “Anh có thể uống nếu anh thích. Màu nước đẹp, hương thật thơm, vị thật ngọt, nhưng nếu uống vào anh sẽ bị bệnh. Nó sẽ khiến anh bệnh đủ để chết”. Người đàn ông đang khát nước không chịu lắng nghe. Anh ta đang khát. Anh ta rất muốn được uống nước! Do đó, anh ta múc nước và uống ực vào bụng mình, thấy rằng nước rất ngon. Anh ta đã uống cho thật đã, rồi bị bệnh nặng và hấp hối. Anh ta đã không lắng nghe lời cảnh cáo bởi vì lòng ham muốn của anh quá mạnh.

	Một người đang chìm đắm trong khoái lạc của ngũ quan không khác gì anh ta. Đức Phật đã dạy rằng chúng có độc, nhưng anh đang quá khát. Anh ta đã uống vào nào là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, tất cả chúng đều thật ngọt ngào. Do đó anh ta uống vào không ngừng và rồi tiếp tục bị buộc chặt cho đến ngày anh ta chết.

	 


Cây gai

	 

	Mọi sự vật và hiện tượng đều hiện hữu đúng như chúng đang là. Chúng chẳng gây khổ cho bất kỳ ai. Điều đó giống như một cái gai nhọn. Nó khiến bạn bị khổ? Không, nó chỉ là một cây gai. Nó chẳng gây bối rối cho bất kỳ ai. Nhưng nếu quý vị đi và giẫm lên nó, quý vị sẽ khổ. Tại sao có sự khổ đó? Bởi vì cây gai chỉ quan tâm đến công việc của nó. Nó không làm hại ai. Bởi chính chúng ta mới có sự đau đớn khi giẫm lên nó. sắc tướng, cảm xúc, nhận thức, ý muốn, suy nghĩ... mọi thứ trên đời này đều đơn thuần là hiện hữu đúng như chúng đang là. Chính chúng ta mới là kẻ cố tình sinh sự với chúng. Và nếu chúng ta đánh chúng, chúng sẽ đánh trả lại. Nếu được để yên, chúng chẳng hề quấy rầy một ai.

	 


Cái bẫy

	 

	Đức Phật dạy rằng ngũ trần (các đôi tượng của năm giác quan) là một cái bẫy của Ma vương. Đó là cái bẫy của thợ săn, và người đi săn chính là Ma vương.

	Nếu con vật bị sa vào bẫy của thợ săn, chúng sẽ gặp một số phận tất yếu thật đáng buồn. Chúng bị kẹt lại trong bẫy cho đến lúc người giăng bẫy đến. Quý vị có bao giờ bẫy chim chưa? Cái bẫy bung lên và - bụp! - trúng ngay vào cổ! Một sợi dây chắc sẽ nhanh chóng siết lấy con chim khiến nó không thoát được, nó đã bị giữ chặt, chờ đến lúc người giăng bẫy đến. Khi người thợ săn đến, thế là hết! Con chim cảm thấy hết sức sợ hãi và chẳng còn lôi thoát.

	Cái bẫy sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp cũng giống như vậy. Chúng chộp lấy chúng ta và nhanh chóng trói ghì chúng ta.

	 


Lữ khách

	 

	Đương nhiên người muốn về nhà thì không thể chỉ ngồi và suy nghĩ đến chuyện đi. Họ phải thật sự tiến hành quá trình đi, từng bước một, cũng như phải đi đúng hướng, thì mới về được đến nhà. Nếu đi sai đường, họ có thể gặp phải những khó khăn, chẳng hạn đầm lầy hay các chướng ngại khác, vốn rất khó vượt qua. Hoặc họ có thể lâm vào những tình thế nguy hiểm và do đó có thể chẳng bao giờ về được đến nhà.

	Những người về đến nhà thì có thể nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng nếu người lữ khách chỉ đi ngang trước nhà hoặc chỉ bách bộ vòng quanh nó, anh ta sẽ không thu được bất kỳ lợi ích nào từ việc đã từng đi xa nhà.

	Cũng vậy, con đường đến với Phật Pháp mỗi người chúng ta phải tự mình thực hiện, bởi chẳng ai có thể làm thay cho chúng ta. Và chúng ta phải đi suốt theo chính đạo của giới, định và tuệ, cho đến khi tìm thấy các thiện huệ như sự thanh tịnh, sự rực rỡ và sự bình yên của tâm, vốn là những quả của việc đi trên con đường đó.

	Thế nhưng, nếu người ta chỉ có kiến thức từ sách vở, những bài thuyết pháp và kinh luận, tức là, chỉ có tri kiến về bản đồ hay kế hoạch chuyến đi, thì ngay cả có sống hàng trăm kiếp đi chăng nữa, người ta cũng sẽ chẳng bao giờ biết được sự thanh tịnh, sự rực rỡ và sự bình an của tâm. Người đó sẽ lãng phí thời gian và chẳng bao giờ thu được lợi ích thật sự của việc tu hành. Các vị tôn sư là những người chỉ rõ phương hướng của Con Đường. Sau khi lắng nghe các vị thầy, việc chúng ta có đi hay không trên Con Đường đó bằng cách đích thân tu hành để gặt hái được kết quả, là hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi người chúng ta.

	 


Những cội cây

	 

	Chúng ta có thể hiểu được Pháp từ các cội cây. Cây được sinh ra là nhờ hạt giống, và phát triển theo con đường tự nhiên cho đến khi nó đâm chồi, ra hoa và kết trái. Nhờ chính điều này mà cây giảng Pháp cho chúng ta, nhưng chúng ta lại không hiểu điều đó. Chúng ta không thể mang nó vào bên trong và quán sát, do đó chúng ta không biết rằng cội cây đang dạy Pháp cho chúng ta. Quả xuất hiện và chúng ta chỉ biết ăn quả đó mà chẳng nghiên cứu gì hết: ngọt, chua hay đắng, đó là tự tính của quả. Và đây là Pháp, lời dạy của quả. Thế rồi lá trở nên già đi. Chúng khô, héo, và rơi rụng khỏi cành. Tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là các lá cây đang rơi rụng. Chúng ta bước lên chúng, chúng ta quét chúng đi, có vậy thôi. Chúng ta không biết rằng thiên nhiên đang dạy bảo chúng ta. Sau đó, những mầm mới nhú lên, và chúng ta chỉ nhìn thấy như vậy, chẳng quan tâm gì thêm nữa. Đây chẳng phải là chân lý được biết đến thông qua suy ngẫm nội quan.

	Nếu có thể mang hết những điều này vào bên trong và quán sát nó, chúng ta sẽ thấy rằng sự ra đời của một cội cây và sự ra đời của chúng ta không khác gì nhau. Cái thân này của chúng ta được sinh ra và hiện hữu, do duyên khởi mà có, do tứ đại (đất, nước, lửa, gió) kết hợp mà thành. Mỗi bộ phận của cái thân này đều đang biến đổi theo tự tính của nó. Điều đó chẳng có gì khác biệt so với cội cây. Tóc, móng tay, răng và da, tất cả đều đang biến đổi. Nếu chúng ta hiểu những điều này của tự nhiên, chúng ta sẽ hiểu được chính mình.

	 


Con rùa

	 

	Ngay kiếm sự an tịnh cũng giống như tìm kiếm một con rùa có râu. Quý vị sẽ không thể nào tìm được. Nhưng khi tâm quý vị sẵn sàng, nó sẽ đến và tìm quý vị.

	 


Cành và rễ

	 

	Ngay khi ra đời, chúng ta đang chết đi. Sinh và diệt chỉ là một. Giống như một cội cây. Khi có cành tất phải có rễ. Khi có rễ, tất phải có cành. Quý vị không thể có cái này mà không có cái kia. Quả thật có hơi khôi hài khi trước cái chết, người ta quá sức đau buồn và trước sự ra đời người ta quá đỗi vui mừng. Tôi nghĩ nếu quý vị thật sự muốn khóc, tốt nhất là nên khóc khi ai đó đang được sinh ra, bởi vì thật ra sinh tức là diệt - diệt là sinh; rễ là cành, cành là rễ. Hãy nhìn thật cặn kẽ và hãy hiểu rằng nếu chẳng có sinh, ắt sẽ chẳng có diệt.

	 


Lúa

	 

	Những người học Pháp mà không thẩm thấu được chân nghĩa của nó thì cũng giống như một con chó ngủ trên đống lúa. Khi đói, nó nhảy ra khỏi đống lúa và chạy rong để tìm những mẩu thức ăn thừa. Mặc dù đang ngủ ngay trên đống thức ăn, nhưng nó không biết điều đó. Tại sao? Bởi vì nó không thể nhìn thấy hạt gạo. Loài chó không thể ăn lúa. Thức ăn đang ở đó, nhưng con chó đó không thể ăn được. Suốt cả thời gian dài nó không thể tìm được bất kỳ cái gì để ăn, và thậm chí nó có thể chết... ngay trên đông lúa đó! Người ta cũng thế. Bất kể đã học Pháp nhiều đến bao nhiêu, chúng ta vẫn sẽ không hiểu được nó nếu không hành. Nếu không hiểu được Pháp, chúng ta sẽ không biết được Pháp.

	 


Con trâu

	 

	Đức Phật giảng dạy chân lý. Nếu quý vị đã nghiền ngẫm, chẳng có điểm nào quý vị có thể phản bác được. Nhưng chúng ta giống như một con trâu. Nếu không bị trói thúc cả bôn chân, nó sẽ không để ai chích thuốc vào nó cả - bây giờ nếu muốn, quý vị có thể bước tới và chích thuốc, nó không thể vùng vẫy được nữa. Đến nước này thì nó sẽ chịu thua. Chúng ta cũng vậy. Chỉ khi hoàn toàn bị trói chặt trong khổ đau, chúng ta mới chịu buông bỏ các ảo tưởng mê lầm của mình. Nếu vẫn còn có thể vùng vẫy được, chúng ta sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng.

	 


Gà rừng

	 

	Khi nào chân trí huệ chưa nảy sinh, khi ấy chúng ta vẫn xem ngũ quan và các đối cảnh của chúng là kẻ thù của chúng ta. Nhưng một khi chân trí huệ khởi sinh, chúng ta không còn có cách nhìn như vậy về chúng nữa. Chúng trở thành cửa ngõ đi đến bát nhã và minh tuệ.

	Ví dụ điển hình là loài gà hoang sống trong rừng. Tất cả chúng ta đều biết chúng sợ hãi con người đến dường nào rồi. Thế nhưng, kể từ lúc sống trong rừng, tôi đã có thể dạy chúng và học được từ chúng nữa. Tôi bắt đầu bằng cách ném gạo cho chúng ăn. Thoạt đầu, chúng sợ và không dám đến gần những hạt gạo đó. Nhưng sau một thời gian thì chúng quen dần và thậm chí còn chờ đợi chuyện này nữa. Lúc đầu chúng nghĩ gạo là kẻ thù nguy hiểm. Nhưng chẳng có sự nguy hiểm nào trong đám gạo đó cả. Chúng chưa biết gạo là thức ăn, cho nên chúng sợ. Cuối cùng, khi nhìn thấy chẳng có gì đáng sợ cả, chúng đến và ăn một cách bình an. Loài gà rừng học được điều này một cách tự nhiên.

	Khi sống trong khu rừng này, chúng ta học hỏi theo cùng một cách như vậy. Trước đây, chúng ta cứ nghĩ ngũ quan của mình là một chướng ngại, và bởi không biết sử dụng chúng đúng cách, nên chúng là chướng ngại. Thế nhưng, thông qua kinh nghiệm trong việc tu hành, chúng ta học cách nhìn thấy chúng theo Thực Tướng. Chúng ta biết sử dụng chúng, cũng giống như loài gà đã biết lấy gạo làm thức án. Khi đó, chúng không còn chông lại chúng ta và chướng ngại biến mất.

	 


Cái sân đầy gia súc

	 

	Người ta thường cho rằng, đối với những người phương Tây muốn ở lại tu trong thiền viện của Ajahn Chah, ngôn ngữ sẽ là một trở ngại, nhưng thật ra điều này không phải là vấn đề. Có người từng hỏi Ajahn Chah rằng, “Ngài giảng pháp cho tất cả các đệ tử người phương Tây của mình bằng cách nào? Ngài nói bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật hay tiếng Đức?”.

	“Không có”, Ajahn Chah trả lời.

	“Thế, họ phải xoay xở ra sao?”, anh ta hỏi.

	“Ở sân nhà anh đang có bầy trâu phải không?”.

	“Dạ phải”.

	“Anh có con bò, con chó hay con gà nào không?”. “Dạ có, con cũng có mấy loài đó nữa”, anh ta trả lời. “Nói cho tôi nghe nào”, Ajahn Chah hỏi, “anh nói bằng tiếng của loài trâu hay của loài bò?”.

	“Không có, dĩ nhiên là không có”.

	“Chà, nếu vậy thì anh phải lo cho chúng bằng cách nào?”.
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Phần 2

	 

	Tất cả các lời pháp chỉ là những dụ ngôn và so sánh, nhằm giúp tâm nhìn ra chân lý.

	- Ajahn Chah

	 


Hàng trăm thứ

	 

	Người ta chỉ nghĩ đến niềm vui của sự thủ đắc mà không nghĩ gì đến sự buồn phiền đi liền theo đó. Lúc còn là sa di, tôi thường giảng cho các thường nhân nghe về hạnh phúc nhờ giàu có và sở hữu, có người hầu kẻ hạ... hàng trăm người hầu nam, hàng trăm người hầu nữ, hàng trăm con bò, hàng trăm con trâu... đủ mọi cái hàng trăm. Người bình thường quả thật rất thích điều đó. Nhưng liệu quý vị có thể hình dung ra chuyện chăm sóc cho hàng trăm con trâu, hay hàng trăm con bò, đó là chưa kể đến hàng hai trăm nô bộc trong nhà? Liệu điều đó có vui không? Người ta không nghĩ đến mặt này của sự việc. Họ có lòng ham muốn của cải, trâu, bò, người hầu, hàng trăm thứ. Nhưng tôi nói năm mươi con trâu cũng là quá nhiều rồi. Chỉ nội việc xỏ dây vào mũi cho tất cả những con vật đó cũng đã là một chuyện quá nhức đầu rồi! Nhưng người ta không nghĩ đến chuyện này. Họ chỉ muốn thu vào càng nhiều càng tốt.

	 


Tổ kiến

	 

	Khi ngồi thiền, chúng ta muốn tâm phải an tĩnh, nhưng nó không an tĩnh. Chúng ta không muốn suy nghĩ, nhưng vẫn cứ suy nghĩ. Điều đó cũng giống như một người ngồi nhầm phải tổ kiến. Bầy kiến không ngừng cắn anh ta. Tại sao? Bởi tâm đang ở trong thế gian, nên mặc dù đang ngồi yên với đôi mắt nhắm, tất cả những gì anh ta thấy cũng đều là thế gian. Phỉ lạc, bi ai, ưu lự, rối loạn - tất cả chúng đang dấy sinh, bởi vì anh ta vẫn chưa thấu hiểu được Pháp. Nếu tâm như vậy, thiền giả không thể dung nhận được các thế gian pháp, anh ta không thể quán sát được. Khi ngồi lên ổ kiến và bị chúng cắn, anh ta phải tìm cách để thoát khỏi chúng.

	 


Vườn táo

	 

	Nếu quý vị hỏi tại sao người ta được sinh ra, có lẽ họ sẽ hết sức lúng túng khi trả lời, bởi họ đang chìm đắm trong thế giới của lục trần, và chìm đắm trong các pháp hữu vi. Giả sử chúng ta có một vườn táo mà chúng ta đặc biệt yêu thích. Vườn táo có đến một trăm cây táo, và chúng ta xem chúng là những cây táo của chúng ta. Khi ấy chúng ta ắt sẽ được sinh ra như một con sâu trên từng thân cây táo đó, và chúng ta sẽ mang nhiều phiền não với mọi cây trong số đó. Mặc dù thân xác của chúng ta có thể vẫn đang trở về nhà, nhưng chúng ta sẽ gửi những tua cảm xúc vào mọi thân cây trong số đó.

	Nó là sự vật đang trở thành bởi chúng ta đang bám víu vào suy nghĩ rằng những thân cây đó là của chúng ta, rằng vườn táo đó là của chúng ta. Nếu ai đó cầm rìu và đốn một cây trong số đó xuống, chúng ta ắt sẽ chết theo cùng với thân cây ấy. Chúng ta sẽ nổi điên, sẽ lao tới và quyết tìm cho ra lẽ. Chúng ta sẽ chiến đấu và thậm chí còn đổ máu vì chuyện này. Sự cãi cọ đó chính là sự sinh ra. Chúng ta sinh ra ngay tại nơi chúng ta nghĩ cái gì đó là của mình, chúng ta được sinh ra từ cái đang trở thành. Mặc dù chúng ta có đến hàng trăm cây táo, nhưng nếu ai đó đến chặt dù chỉ một cây, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc đốn hạ người chủ của nó. Bất luận chúng ta đang luyến chấp cái gì, chúng ta cũng đều đang sinh ra ngay tại chỗ đó, chúng ta đang hiện hữu ngay tại chỗ đó.

	 


Quả táo

	 

	Quý vị có thể bắt đầu xả bỏ tính ích kỷ thông qua việc bố thí. Nếu ích kỷ, người ta không cảm thấy thoải mái với bản thân. Và người ta có khuynh hướng trở nên ích kỷ mà không nhận ra nó đang ảnh hưởng đến mình ra sao.

	Quý vị có thể nghiệm thấy điều này bất cứ lúc nào. Hãy để ý điều này lúc quý vị đói. Nếu chúng ta kiếm được hai quả táo, và phải chia sẻ chúng với người khác, với một người bạn chẳng hạn, quý vị sẽ thấy phân vân. Thật ra, quý vị vẫn có chủ ý muốn chia sẻ, nhưng chỉ muốn cho quả nhỏ hơn. Nếu cho quả lớn, chà, thật tiếc quá. Thật khó mà suy nghĩ cho trung thực được. Quý vị nói với anh bạn của mình rằng cứ bước tới và lấy một quả, nhưng rồi quý vị lại nói, “Lấy quả kia kìa!” và trao cho anh ta quả nhỏ hơn. Đây là một trong những hình tướng của lòng ích kỷ, nhưng thường người ta không để ý thấy vậy. Quý vị có bao giờ nhìn thấy cảnh này chưa?

	Khi bố thí, thật ra quý vị đang đi ngược lại ý muốn của mình. Mặc dù muốn cho quả nhỏ hơn, nhưng quý vị phải bắt ép mình cho quả lớn hơn. Dĩ nhiên, một khi quý vị đã trao nó cho người bạn của mình rồi, quý vị sẽ cảm thấy thật thoải mái. Việc tu tâm bằng cách đi ngược lại ý muốn của mình theo cách như vậy đòi hỏi kỷ luật tự thân. Quý vị phải biết cách cho như thế nào, buông bỏ ra sao và biết cách không dung dưỡng lòng ích kỷ của mình. Điều này được gọi là sự làm trái lại ý mình, nhưng mà là theo chánh đạo.

	 


Măng tre

	 

	Bất kể có yêu thích cái gì đó nhiều đến bao nhiêu, quý vị cũng phải thấu hiểu rằng nó vôn vô thường. Giống như măng tre, chúng có vẻ rất ngon, nhưng quý vị phải tự nhủ “chưa chắc!”. Nếu muốn kiểm chứng, quý vị cứ thử ăn chúng mỗi ngày. Sau cùng quý vị sẽ than rằng, “Chẳng còn ngon chút nào!”. Thế rồi quý vị lại thích loại thức ăn khác và đoan chắc rằng thức ăn đó rất ngon. Nhưng rồi sau đó quý vị sẽ hiểu ra rằng “không hẳn vậy”, cũng như lúc trước. Vạn pháp hữu vi đích thực là “không hẳn vậy”.

	 


Gậy lớn, gậy nhỏ

	 

	Người ta không thể thoát khỏi các phiền não là bởi có kiến giải sai lầm. Họ giống như người ném cây gậy nhỏ đi và cầm lên cây gậy lớn hơn, trong lòng cứ nghĩ rằng gậy lớn sẽ nhẹ hơn.

	 


Người mù

	 

	Để biết được hương vị của Pháp, quý vị phải tự mình tu tập theo lời giảng. Đức Phật không giảng đến mức quá chi tiết về những thành quả của việc tu hành, bởi vì đó là điều người ta không thể truyền đạt bằng lời. Việc đó sẽ giống như cố gắng mô tả những màu sắc khác nhau cho người bị mù bẩm sinh. Quý vị sẽ không thể nào làm được. Quý vị có thể thử, nhưng sẽ chẳng đạt được kết quả tốt đẹp.

	 


Cái thân và sức quyến rũ của nó

	 

	Chúng ta bị dụ hoặc bởi cái thân và sức quyến rũ của nó, nhưng thật ra điều đó thật là ngu ngốc. Giả sử trong suốt một tuần chúng ta không tắm, liệu chúng ta có thể chịu nổi việc ở cạnh nhau không? Chúng ta sẽ thật sự bốc mùi. Khi chúng ta đổ nhiều mồi hôi, như lúc chúng ta làm việc nặng chẳng hạn, mùi mồ hôi đó thật khủng khiếp. Chúng ta trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng và nước, mùi thơm của xà phòng thay thế cho mùi hôi của thân thể chúng ta. Việc xát xà phòng có hương thơm ngọt ngào lên cơ thể làm cho nó thơm ngát, nhưng thật ra mùi hôi của thân thể vẫn còn đó, chỉ tạm thời bị trấn áp mà thôi. Khi mùi thơm của xà phòng bay đi, mùi của thân thể sẽ bốc lên trở lại.

	Hiện thời chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng cái thân này đẹp, thú vị và cường tráng. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ già yếu, bệnh tật hay chết. Chúng ta bị quyến rũ và lừa phỉnh bởi cái thân này, do đó chúng ta trở nên vô minh, không biết tìm kiếm sự an trú chân chính ngay trong chính mình. Nơi an trú đích thực chính là tâm.

	 


Cơm

	 

	Những lời dạy của Đức Phật có thể giúp chúng ta diệt trừ các phiền não, nhưng trước tiên chúng ta phải tu hành và phát triển trí huệ. Việc đó cũng giống như chuyện muốn có cơm ăn. Trước tiên chúng ta phải nhóm lửa, chờ đến lúc nước sôi rồi mới bỏ gạo vào, và rồi để cho nó chín trong bao lâu tùy theo đặc tính của mỗi loại gạo. Chúng ta không thể chỉ ném gạo vào nồi nước và rồi có cơm chín ngay được.

	 


Lò gạch

	 

	Nếu cảm xúc nào đó đang tạo ấn tượng cho tâm, đừng xem thường nó. Việc này cũng giống như chuyện nung gạch. Quý vị có bao giờ nhìn thấy lò nung gạch chưa? Họ nhóm một ngọn lửa cao khoảng tám chín tấc trước miệng lò sao cho toàn bộ khói tập trung hết vào trong đó, không để chút khói nào lọt ra bên ngoài. Khi đó toàn bộ sức nóng được truyền vào trong lò, và gạch sẽ chín rất nhanh.

	Những người tu theo Pháp cũng nên giống như lò gạch. Toàn bộ cảm xúc của họ khi đó sẽ bị hút hết vào bên trong để biến thành Chính Kiến. Khi nhìn thấy sắc, nghe thấy thanh, ngửi thấy hương, nếm thấy vị... tâm sẽ hút hết mọi thứ vào bên trong. Do đó, các cảm xúc sẽ biến thành những kinh nghiệm làm khởi sinh trí huệ.

	 


Chiếc cầu

	 

	Hãy để cho tâm của quý vị giống như cây cầu bắc ngang sông thật vững vàng, kiên cố, và đừng giống như dòng nước khi vơi khi đầy đang chảy bên dưới cầu.

	 


Tượng Phật

	 

	Giác ngộ không có nghĩa là trở nên bất động, chết lặng giống như pho tượng Phật. Người chứng đắc vẫn suy nghĩ, nhưng người đó biết rằng quá trình tư duy vốn vô thường, khổ và hư không.

	Thông qua tu hành, chúng ta có thể hiểu được những điều này một cách rõ ràng. Chúng ta cần quán sát khổ và chấm dứt các nguyên nhân tạo khổ. Bằng không, trí huệ sẽ chẳng bao giờ nảy sinh. Chúng ta phải nhìn thấy vạn pháp đúng như những gì chúng đang là - các cảm xúc chỉ là những cảm xúc, những suy nghĩ chỉ là những suy nghĩ. Đây chính là con đường để diệt trừ tất cả các phiền não của chúng ta.

	 


Xây nhà và Nhuộm vải

	 

	Chỉ muốn được phước mà không trau dồi phẩm hạnh thì cũng giống như xây ngôi nhà đẹp mà không chịu lo chuẩn bị nền móng trước. Không bao lâu ngôi nhà đó tất sẽ sập.

	Hoặc việc này cũng giống như muốn nhuộm một tấm vải mà không chịu giặt sạch nó trước. Phần lớn người ta đều như vậy. Họ không chịu nhìn vào tấm vải mà đã nhúng nó ngay vào nồi thuốc nhuộm. Nếu tấm vải đó bẩn, việc nhuộm thậm chí càng khiến nó xấu xí hơn trước nữa. Cứ thử nghĩ xem. Nhuộm một miếng giẻ rách cũ kỹ, dơ bẩn có làm cho nó đẹp lên không?

	Thế nhưng, đây là cách mà mọi người vẫn thường làm. Họ chỉ muốn tạo các thiện nghiệp, nhưng lại không muốn từ bỏ ác nghiệp. Họ vẫn không hiểu rằng chỉ khi thoát mọi tạp nhiễm thì tâm mới có thể đạt được tĩnh lặng.

	Quý vị phải nhìn vào chính mình, phải nhìn vào những sai lầm trong hành động, lời nói và suy nghĩ của mình. Ngoài thân, khẩu và ý ra, quý vị còn có gì để tu nữa nào?

	 


Xe cộ

	 

	Tất cả các tôn giáo cũng giống như những chiếc xe khác nhau đều đang chạy theo cùng một hướng. Những ai không thấy được điều này thì cũng giống như trong tim của họ không có ánh đèn.

	
Con mèo

	 

	Nếu các phiền não dấy sinh, quý vị phải làm một điều gì đó. Các phiền não cũng giống như một con mèo. Nếu quý vị cho nó ăn đúng theo ý nó, nó sẽ không ngừng lảng vảng ở chung quanh để đòi hỏi thêm. Nhưng nếu ngày nào đó nó cào quý vị và quý vị quyết định không cho nó ăn nữa, nó sẽ không còn lảng vảng chung quanh. Điều này cũng tương tự đối với các loại phiền não của tâm. Nếu quý vị không nuôi dưỡng chúng, chúng sẽ không còn luẩn quẩn chung quanh để quấy rầy quý vị hết lần này đến lần khác, và tâm của quý vị sẽ đạt được sự tĩnh lặng.

	 


Con gà trong chuồng

	 

	Khi tâm phát triển sự tĩnh lặng, nó sẽ trở nên an nhiên tự tại nhờ sự tĩnh lặng đó, giống như một con gà đã được nhốt vào chuồng. Một khi đã vào chuồng, nó có thể đi lại bên trong phạm vi của chuồng. Hành động đi tới đi lui đó không dẫn đến bất kỳ sự nguy hại lớn lao nào, bởi vì con gà luôn luôn vẫn ở trong chuồng.

	Một số người không muốn trải nghiệm bất kỳ cảm xúc hay suy nghĩ nào khi hành thiền, nhưng các cảm xúc và suy nghĩ vẫn nảy sinh. Thế nhưng, khi tâm tĩnh lặng, sự tỉnh thức trong hiện tại giúp cho tâm không bị trạo cử (dao động). Điều này có nghĩa là bất cứ khi nào các suy nghĩ hay cảm xúc lang thang quanh quẩn trong tâm, chúng đang làm như vậy ở bên trong cái lồng tĩnh lặng, và làm như vậy thì không thể gây cho quý vị bất kỳ nguy hiểm hoặc sự rối loạn nào.

	 


Trẻ con

	 

	Nếu không kiểm soát và huấn luyện tâm, quý vị sẽ chạy theo các tính khí của nó. Đây không phải là sự tu hành đúng đắn (chính hạnh). Việc đó sẽ giống như chuyện nuông chiều mọi ý thích bất chợt của con cái. Liệu đứa trẻ đó có trở thành một đứa trẻ ngoan được không? Nếu cha mẹ cứ cung cấp cho con cái mình mọi thứ mà nó thích, liệu đó có phải là việc làm tốt không? Mặc dù lúc đầu họ có làm như vậy, nhưng đến khi trẻ biết nói thì họ bắt đầu thỉnh thoảng trách phạt, bởi họ sự rốt cuộc con cái sẽ hư hỏng và khó bảo. Việc tu tâm của quý vị cũng phải giống như vậy. Đừng nuông chiều những ý thích tùy tiện của tâm.

	 


Cây cong

	 

	Cốt tủy của việc tu hành ở chúng ta là hằng niệm và quán sát tâm. Quý vị phải có trí huệ. Đừng có tâm phân biệt. Đừng bối rối, khó chịu với người khác nếu họ khác với mình. Quý vị có khó chịu với một cây nhỏ cong queo trong rừng không khi nó thấp và không thẳng như những cây khác? Điều đó sẽ thật là điên rồ. Đừng phê phán người khác. Có sự đa dạng trên cõi đời này. Không cần phải gánh gánh nặng ước muốn thay đổi tất cả. Nếu quý vị muốn thay đổi cái gì đó, hãy thay đổi sự vô minh của chính mình.

	 


Cái khay bẩn

	 

	Nhiều người lấy làm vui rằng bởi tâm có bản tính cố hữu là thanh khiết, bởi tất cả chúng ta đều có Phật tính, nên không cần phải tu tập nữa. Nhưng điều này cũng giống như việc lấy vật gì đó sạch, như cái khay chẳng hạn, và rồi tôi lại làm rơi chất bẩn lên nó. Quý vị có nói rằng cái khay này tự nguyên thủy là sạch rồi, và do đó bây giờ không cần phải lau nữa không?

	 


Trên lầu, dưới lầu

	 

	Chúng ta nghĩ ra danh vì lợi ích của việc nghiên cứu, học tập, nhưng thật ra danh cũng chỉ là như nó đang là. Ví dụ, chúng ta đang ngồi ở đây, dưới lầu, trên cái nền nhà bằng đá này. Nó không di chuyển đến bất cứ đâu. Trên lầu là những gì cao vượt khỏi cái nền nhà này. Trên lầu thì cũng giống như mọi thứ chúng ta nhìn thấy trong tâm mình: sắc tướng, cảm xúc, ký ức và suy nghĩ. Chúng thật ra không hiện hữu theo cách mà chúng ta áp đặt cho chúng. Chúng chỉ là cái tâm quy ước. Ngay khi chúng dấy sinh, chúng sẽ biến mất một lần nữa. Tự thân chúng không thật sự hiện hữu.

	 


Những giọt nước

	 

	Hãy trì thủ giới luật. Lúc đầu quý vị sẽ phạm những sai lầm. Khi quý vị nhận ra điều đó, hãy ngừng lại, và chấp trì giới luật trở lại. Có thể quý vị sẽ đi lạc đường và gây ra sự sai phạm khác. Khi nhận ra điều đó, quý vị hãy chấn chỉnh bản thân mình.

	Nếu quý vị tu trì như thế, chánh niệm của quý vị sẽ tăng tiến và trở nên nhất quán hơn, giống như những giọt nước chảy ra từ ấm. Nếu chúng ta chỉ hơi nghiêng ấm, nước sẽ chảy ra từ từ - tõm!... tõm!... tõm! Nếu chúng ta nghiêng ấm nhiều hơn nữa, nước sẽ chảy ra nhanh hơn - tõm, tõm, tõm! Nếu chúng ta lại nghiêng ấm dốc hơn nữa, nước không rớt xuống từng giọt mà là trở thành dòng, chảy ra ào ào. Những tiếng tõm đó chạy đi đâu rồi? Chúng chẳng chạy đi đâu hết. Chúng chỉ đơn giản là biến thành một dòng nước chảy đều. Đây là cách mà sự chánh niệm của quý vị tăng tiến.

	 


Con vịt

	 

	Bất kể chúng ta muốn cái thân này tiếp tục sống thật lâu, thật lâu, đến bao nhiêu, nó cũng sẽ không như vậy. Việc muốn nó phải như vậy thì thật là điên rồ, chẳng khác nào muốn con vịt phải là con gà. Khi chúng ta hiểu ra điều này là không thể được, rằng con vịt là con vịt, và cái thân này là cái thân này, phải già lão và phải chết, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh và xung lực khi phải đối diện với những thay đổi của cái thân này.

	 


Con sâu

	 

	Một số người đến và hỏi tôi rằng người đã hiểu được sự vô thường, khổ và vô ngã có muốn buông bỏ hoàn toàn mọi thứ và trở nên buông lung, giải đãi hay không. Tôi nói với họ rằng không hề có chuyện đó. Trái lại, người đó còn trở nên tinh cần, làm mọi việc mà không bám chấp, và chỉ làm những điều hữu ích.

	Và rồi họ nói, “Nếu mọi người tu tập theo Pháp, thế gian này sẽ chẳng có cái gì thành sự cả, sẽ chẳng có tiến bộ. Nếu mọi người đã giác ngộ, sẽ chẳng còn ai có con cái, và nhân loại sẽ bị tuyệt chủng”. Nhưng lời này cũng giống như việc con sâu lo rằng nó sẽ bị hết lá mục, đúng không?

	 


Mùi phân

	 

	Bất kể quý vị đi đến đâu trên thế gian này cũng đều có sự khổ. Không thể thoát khỏi nó được, chừng nào tâm của quý vị còn ngụ trong thế gian này. Điều này chẳng khác gì cố tránh mùi hôi của một đống phân lớn bằng cách di chuyển qua chỗ của đống phân nhỏ hơn. ở đông phân lớn hay nhỏ gì thì mùi hôi của chúng cũng đều như nhau.

	 


Vật quí

	 

	Giả sử chúng ta đang sở hữu một món đồ rất đắt tiền. Giây phút mà chúng ta có được nó trong tay, tâm chúng ta liền thay đổi: “Bây giờ tôi phải cất nó ở đâu đây? Nếu để nó ở đây người ta có thể ăn cắp mất”. Chúng ta lo âu suy nghĩ, cố gắng tìm một chỗ để cất nó. Đây là sự khổ. Nó dấy sinh ngay khi chúng ta hiểu rằng mình đã thủ đắc được một vật gì đó. Đó là nơi ở của sự khổ. Trước khi chúng ta sở hữu vật đó, không có sự khổ. Nó chưa dấy sinh bởi vì chẳng có đối vật nào để tâm bám chấp vào đó.

	Cái ngã cũng vậy. Nếu suy nghĩ theo phạm trù cái ngã của tôi, khi ấy mọi thứ xung quanh chúng ta liền trở thành của tôi. Và sự bối rối liền nối tiếp theo đó. Nếu chẳng có Tôi và của tôi, khi ấy sẽ chẳng có sự bối rối hay lo lắng nào hết.

	 


Vết thương ngoài da

	 

	Nhiều người thắc mắc tại sao họ gặp quá nhiều phiền não, chướng ngại khi bắt đầu đoạn diệt dần các ham muốn của mình. Họ không thể hiểu nổi tại sao phải chịu khổ quá nhiều. Nó chẳng thoải mái hơn nhiều so với trước đây gì cả, lúc mà họ thỏa mãn các ước muốn của mình, thế rồi họ được sống an lành với chúng. Nhưng nếu làm như vậy thì chẳng khác gì một người bị bệnh bên trong cơ thể, nhưng chỉ lo trị các vết thương ngoài da.

	 


Ngã từ trên cây

	 

	Nếu chúng ta phân chia Paticcasamu- ppada (lý Thập nhị nhân duyên, hay còn gọi tắt là duyên khởi) theo như trong kinh sách, chúng ta nói Vô Minh (ngu si, mê vọng) làm dấy sinh Hành Nghiệp (hành động, việc làm), Hành Nghiệp làm dấy sinh ra Thức (ý thức), Thức làm dấy sinh ra Tâm và Vật, Tâm và Vật làm dấy sinh nên Lục Trần (sáu cơ sở của giác quan), Lục Trần làm dấy sinh ra Xúc (sự tiếp xúc của giác quan), Xúc làm dấy sinh ra Thụ (cảm xúc, cảm nghĩ), Thụ làm dấy sinh nên Ái (ham muốn), Ái làm dấy sinh ra Thủ (bám chấp), Thủ làm dấy sinh nên Hữu (sự vật đang trở thành), Hữu làm dấy sinh nên Sinh (sự sinh ra), Sinh làm dấy sinh nên Lão (già), Bệnh (bệnh tật, ốm đau), Tử (chết) và mọi hình thái khổ đau khác. Nhưng thật ra, khi chúng ta tiếp xúc với cái gì mà mình không thích, có sự khổ ngay lập tức. Tâm trải qua chuỗi Thập nhị nhân duyên rất nhanh đến độ chúng ta không đuổi kịp.

	Việc đó cũng giống như chuyện ngã từ trên cây xuống. Trước khi có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra - phịch! - chúng ta đã ngã xuống đất rồi. Thật ra trên đường rơi xuống chúng ta có rơi ngang qua nhiều cành, nhiều nhánh, nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh đến độ chúng ta không thể đếm hay nhớ hết được.

	Điều đó cũng tương tự như lý Thập nhị nhân duyên. Sự khổ ngay lập tức mà chúng ta đang trải nghiệm là kết quả của quá trình trải qua toàn bộ chuỗi Thập nhị nhân duyên. Đây là lý do tại sao Đức Phật khuyến khích các đệ tử của Ngài hãy quán sát và hiểu thấu trọn vẹn cái tâm của mình, sao cho họ có thể đón được chính mình trước khi bị rơi phịch xuống đất.

	 


Lá rụng

	 

	Cuộc sống của chúng ta cũng giống như những hơi thở, cũng giống như những chiếc lá mọc và rụng. Khi thật sự liễu ngộ được sự mọc- và rụng của những chiếc lá, chúng ta có thể lướt qua các con đường mỗi ngày và đạt được hạnh phúc to lớn trong cuộc sống trên hành tinh không ngừng thay đổi này.

	 


Anh nông phu và Bà mẹ

	 

	Trong việc tu hành, bất luận thấy chỗ nào còn khiếm khuyết thì quý vị cũng phải chuyên tâm gia trì cho chỗ đó. Hãy đặt tất cả sự chú ý của quý vị vào chỗ đó. Trong khi ngồi, nằm hay đi cũng đều phải quan sát vào ngay chỗ đó. Điều này cũng giống như một anh nông phu chưa làm xong thửa ruộng. Anh vẫn chưa cấy xong lúa, do đó tâm của anh cứ luôn bám theo điều đó. Tâm của anh không thể nghỉ ngơi hạnh phúc được. Ngay cả khi ngồi với bạn bè, anh cũng không thể thoải mái, vui vẻ được. Lúc nào anh cũng canh cánh suy nghĩ thửa ruộng của anh vẫn chưa làm xong.

	Hoặc điều này cũng giống như chuyện một người mẹ đặt đứa con mình ở trên gác trong lúc cho bầy gia súc ăn ở dưới nhà. Trong đầu chị luôn luôn nghĩ đến đứa con, bởi nỗi sợ biết đâu có thể có chuyện gì xảy ra cho nó thì sao. Mặc dù chị vẫn có thể làm những công việc khác, nhưng đứa con của chị chẳng bao giờ tách khỏi các suy nghĩ của chị.

	Điều này cũng giống việc chúng ta tu hành. Chúng ta đừng bao giờ xao lãng. Mặc dù chúng ta có thể đang làm những việc khác, nhưng việc tu hành của chúng ta đừng bao giờ rời khỏi các suy nghĩ của mình. Nó phải luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, cả ngày lẫn đêm. Chúng ta phải như vậy, nếu chúng ta thật sự muốn tinh tấn.

	 


Quả bóng

	 

	Mặc dù việc lắng nghe Pháp một cách đơn thuần không thể dẫn đến giác ngộ, nhưng nó hữu ích. Vào thời Đức Phật còn hiện thế, những người nhận chân được Pháp trong lúc nghe thuyết giảng thậm chí có thể đạt được quả vị A la hán. Có thể so sánh việc này với một quả bóng. Khi quả bóng được bơm đầy khí, nó căng ra. Giờ đây, không khí trong quả bóng đó đang ép căng để thoát ra ngoài, nhưng chẳng có lỗ nào để xì ra. Thế nhưng, có một cây kim châm vào quả bóng đó, lập tức tất cả không khí cùng thoát hết ra.

	Điều này cũng giống như tâm của những đệ tử Phật đã liễu ngộ trong lúc lắng nghe Pháp. Ngay khi họ được nghe giảng Pháp và được điểm đúng chỗ, trí huệ liền lập tức nảy sinh. Họ lập tức hiểu và nhận ra chân Pháp.

	 


Bằng hữu

	 

	Đức Phật không muốn chúng ta chạy theo cái tâm này. Ngài muốn chúng ta phải huấn luyện nó. Nếu nó chạy đường này, hãy chạy theo đường khác. Nói cách khác, bất kể tâm muốn gì, đừng cho phép nó thoả mãn. Điều này cũng giống như việc làm bạn với ai đó trong nhiều năm, nhưng cuối cùng cũng đến lúc những suy nghĩ của chúng ta và họ không còn giống nhau nữa. Chúng ta và họ không còn hiểu nhau, thậm chí còn cãi cọ với nhau rất nhiều, và do đó, mạnh ai đường nấy đi.

	Đúng, đừng chạy theo tâm của quý vị. Bất kỳ ai chạy theo tâm của mình thì sẽ chạy theo những yêu thích, những ham muốn và mọi điều khác nữa của nó. Điều này có nghĩa là người đó chưa tu hành chút nào.

	 

	 


Trái cây trong tay

	 

	Việc tu hành theo Pháp là hết sức quan trọng. Nếu không tu tập nó, khi ấy toàn bộ tri kiến của chúng ta chỉ là những kiến thức phù phiếm, chỉ là cái vỏ bên ngoài. Điều đó cũng giống như chúng ta đang cầm một trái cây trong tay, nhưng chẳng hưởng được chút lợi ích nào từ nó. Chỉ thông qua việc ăn trái cây đó thì chúng ta mới thật sự biết được hương vị của nó.

	 


Trái cây

	 

	Một cội cây lớn lên, trổ hoa, rồi trái xuất hiện và chín. Thế rồi những trái ấy thối rục, còn hạt thì trở về với đất để trở thành những cây mới. Chu kỳ đó tái diễn một lần nữa. Sau cùng, có nhiều trái cây chín, rụng, thôi và cắm vào đất để biến thành nhiều hạt giống hơn, và rồi một lần nữa lại mọc thành những cây mới. Đây là cách đang là của thế gian. Nó chẳng đi xa. Nó chỉ là sự tuần hoàn cố hữu mà thôi.

	Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Hôm nay chúng ta chỉ đơn thuần là đang làm những điều như cũ, những điều mà chúng ta vẫn luôn luôn làm. Chúng ta suy nghĩ rất nhiều. Có rất nhiều điều khiến chúng ta thích thú, nhưng chẳng có điều nào trong sô đó dẫn chúng ta đi đến sự viên mãn thật sự.

	 


Giỏ rác

	 

	Đôi khi giảng pháp là một công việc vất vả. Người thầy cũng giống như cái giỏ rác mà mọi người ném những bực dọc và phiền não của mình vào trong đó. Quý vị càng giảng pháp cho nhiều người, những thứ phiền não vứt bỏ vào giỏ rác đó càng nhiều. Đừng lo. Giảng pháp là một phương cách hết sức tuyệt vời để tu Pháp. Pháp có thể giúp ích cho tất cả những ai đang thực hành nó một cách chân thành vào cuộc sống của mình. Người giảng pháp thì phát triển được hạnh nhẫn và sự hiểu biết.

	 


Chệch đường

	 

	Những người nghĩ rằng phải làm cái này, nhớ cái nọ, phải học như thế ấy thế ấy, rốt cuộc sẽ tạo ra khổ. Chẳng hạn một người ham muốn rất nhiều thứ. Anh ta cố gắng tích góp càng nhiều càng tốt, đồng thời trong lòng nghĩ rằng nếu có đủ thì anh ta sẽ ít khổ hơn. Điều đó cũng giống như cố gắng làm nhẹ gánh nặng bằng cách chất thêm nhiều thứ nữa trên lưng. Đây là cách người ta suy nghĩ, nhưng sự suy nghĩ của họ đang chệch khỏi chánh đạo, chẳng khác gì một người đi về hướng bắc còn một người đi về hướng nam, nhưng vẫn cứ tin rằng họ đang đi cùng một hướng.

	 


Lên tỉnh

	 

	Một số người thấy bối rối, lúng túng, bởi vì ngày nay dường như đang có quá nhiều thầy và có quá nhiều pháp môn thiền khác nhau. Nhưng việc đó cũng giống như việc đi lên tỉnh vậy. Người ta có thể đi lên tỉnh bằng nhiều hướng. Cho dù quý vị đi đường này hay đường kia, nhanh hay chậm, tất cả đều như nhau. Thường thì các pháp thiền chỉ khác nhau ở bề ngoài. Có một điểm hết sức then chốt mà tất cả các pháp thiện tu sau cùng đều phải đạt đến - đó là không còn luyến ái, không còn bám chấp. Sau cùng, quý vị phải buông bỏ hết tất cả các pháp môn thiền, thậm chí buông bỏ cả chính người thầy nữa. Pháp môn nào dẫn đến sự buông xả, không luyến ái, không chấp thủ, thì đó mới là chánh pháp.

	 


Tiêu hóa tốt

	 

	Đừng vội vã diệt trừ phiền não. Trước tiên quý vị phải kiên nhẫn tìm hiểu sự khổ và các nguyên nhân gây ra khổ, sao cho khi ấy quý vị có thể từ bỏ chúng hoàn toàn, cũng giống như nếu quý vị nhai thức ăn kỹ và chậm, điều đó sẽ rất tốt cho tiêu hóa.

	 


Nhà ga trung tâm

	 

	Trong việc tu hành, tất cả những gì quý vị thật sự cần chính là thực hiện một bước khởi đầu trung chính và chân thật. Quý vị không cần phải đọc Tipitaka (Tam tạng kinh điển, ba pho kinh sách lớn của nhà Phật) để có tham, sân và si. Tất cả chúng đều đã có sẵn trong đầu quý vị.

	Hãy để hiểu biết này lan tỏa từ bên trong, và quý vị sẽ tu hành một cách đúng đắn. Nếu quý vị muốn nhìn thấy tàu hỏa, chỉ cần đi đến Nhà ga trung tâm. Quý vị không cần phải đi hết tuyến Nam, tuyến Bắc, tuyến Đông và tuyến Tây để được thấy hết các loại tàu hỏa. Nếu muốn thấy những chiếc tàu hỏa, từng chiếc một, tốt nhất quý vị cứ đứng chờ ở Nhà ga trung tâm. Đó là nơi mà tất cả chúng đều phải ngừng lại.

	Một số người nói với tôi rằng họ muốn tu tập nhưng không biết cách, hoặc họ chưa hiểu biết các kinh sách, hoặc họ đã quá già, cho nên đầu óc chẳng còn minh mẫn nữa. Chỉ cần nhìn ở ngay chỗ này, tại Nhà ga trung tâm. Tham, sân và si đang dấy sinh tại đây. Chỉ cần ngồi xuống tại nơi này và quý vị có thể quan sát thấy tất cả những thứ đang dấy sinh đó. Hãy tu tập ngay tại chỗ này, bởi vì ở ngay đây chính là cái nơi quý vị đang bị mắc kẹt, là nơi mà Pháp sẽ nảy sinh.

	 


Sợi tóc trong tô canh

	 

	Tại sao thân có sức hấp dẫn đối với quý vị và quý vị phải chấp ái nó? Bởi cái nhãn thân của quý vị thấy chứ không phải nhãn tâm. Bản chất thật sự cái thân của chúng ta là không tịnh khiết, không đẹp, vô thường và đang hoại mục. Nhìn cái thân như vậy thì cũng giống như việc một sợi tóc nằm trong tô canh. Sợi tóc đó có xinh không? Hãy hiểu thật rõ rằng cái thân này chẳng là gì hết, ngoại trừ đất, nước, gió, lửa - chẳng có cái thân nào ở đó hết. Quý vị chỉ có thất bại thôi khi mong muốn làm cho nó trở nên xinh đẹp.

	
Sợi tóc che cả ngọn núi

	 

	Tư kiến, những luyến ái, chấp thủ và các tham muốn của chúng ta cũng giống như một sợi tóc có thể che được cả ngọn núi, khiến chúng ta không nhìn thấy được cảnh vật, bởi vì tất cả những thứ đó có thể khiến chúng ta không nhìn thấy được những điều đơn giản nhất và hiển nhiên nhất. Chúng ta bị mắc dính vào những suy nghĩ, cái tôi và ham muốn của mình, đến độ chúng ta không thể nhìn thấy vạn pháp thật sự đang như thế nào. Và đó là lúc ngay cả một sợi tóc cũng có thể khiến chúng ta không nhìn thấy được ngọn núi. Nếu chúng ta chấp ái dù chỉ vào một dục vọng nhỏ nhoi, khi đó chúng ta không thể nào nhìn thấy cái gì là đúng, cái gì là hiển nhiên.

	
Gian đại sảnh

	 

	Chúng ta chỉ là những vị khách của cái thân này. Cũng giống như gian đại sảnh này, nó thật sự không phải của chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản là những người thuê tạm, giống như chuột, thằn lằn và tắc kè đang sống trong này, nhưng chúng ta lại không nhận chân được điều này. Cái thân của chúng ta cũng vậy. Thật ra Đức Phật đã dạy rằng chẳng có cái ngã nào cư ngụ trong cái thân này, nhưng chúng ta vẫn cứ tin tưởng cái thân này là tự ngã của chúng ta, là hiện hữu thật sự của chúng ta. Đây là tà kiến (kiến giải sai lầm).

	
Nắm bùn

	 

	Nếu quý vị cầm một nắm bùn và bóp mạnh, nó sẽ vọt ra qua các kẽ tay. Những người đang gặp khổ cũng vậy. Khi sự khổ bóp chặt họ, họ cũng sẽ cố gắng tìm cách thoát ra.

	
Gà trống hay gà mái?

	 

	Việc độ dẫn và giảng pháp cho những người có căn cơ hiểu biết khác nhau quả thật rất khó. Một số người có những tư kiến nhất định. Quý vị giảng cho họ nghe về chân lý và họ bảo điều đó không đúng. “Tôi đúng, ông sai...”. Chẳng đi tới đâu cả trong chuyện này. Nếu quý vị không buông bỏ, sẽ có khổ. Việc này cũng giống như chuyện bốn người đi vào rừng và nghe có tiếng gà kêu. Một người thắc mắc không biết đó là gà trống hay gà mái. Ba người còn lại khẳng định đó là gà mái, nhưng người tò mò kia vẫn một mực cho đó là gà trống. “Gà mái thì làm sao kêu như vậy được?”, anh ta hỏi. Mấy người kia bèn bắt bẻ, “Chà, thì nó có miệng, đúng không nào?”. Họ ra sức cãi cho đến khi đỏ mặt tía tai, thật sự tức giận vì chuyện này, nhưng rốt cuộc tất cả họ đều sai. Cho dù quý vị nói đó là gà trống hay gà mái đi chăng nữa, chúng cũng chỉ là những cái tên. Chúng ta nói rằng gà trống thì phải như thế này, gà mái thì phải như thế kia; gà trống thì phải kêu như thế này, gà mái thì phải kêu như thế ấy. Đây là cách chúng ta bị chìm đắm trong thế gian này! Thật ra, quý vị chỉ cần nói quả thật chẳng có gà mái hay gà trống gì hết, khi ấy mọi chuyện sẽ kết thúc.

	
Dược thảo

	 

	Giáo lý về Pháp cũng giống như một quyển sách viết về các dược thảo, và việc đi tìm những loài cây cỏ đó không khác gì việc tu hành. Nhờ đã đọc quyển sách đó, chúng ta biết sách nói gì về dược thảo, nhưng chúng ta chưa biết những cây cỏ thật sự đó trông ra sao. Tất cả những gì chúng ta đang có là những cái tên và hình vẽ. Nhưng nếu đã có quyển sách dược thảo trong tay, chúng ta có thể đi tìm chính những loại cây cỏ đó, và làm việc đó thường xuyên, chúng ta có thể phân loại và sắp xếp chúng một cách dễ dàng một khi gặp được chúng. Bằng cách này chúng ta mang đến giá trị cho quyển sách dược thảo đó.

	Lý do khiến chúng ta có thể nhận ra những loại cây cỏ khác nhau chính là vì chúng ta đã học qua quyển sách đó rồi. Quyển sách dược thảo đó là người thầy của chúng ta. Giáo lý về Pháp cũng có giá trị giống như vậy. Thế nhưng, nếu chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào việc tu tập và không có thời gian để học, việc này cũng sẽ giống như đi tìm các loại dược thảo mà không hề có chút học hỏi nào. Nếu không biết mình đang tìm gì, chúng ta sẽ không thể nào tìm được bất kỳ thứ gì. Do đó, cả lý thuyết lẫn thực hành đều quan trọng.

	
Chủ và Khách

	 

	Tâm chúng ta cũng giống như người chủ nhà, còn các cảm xúc là những vị khách đến rồi đi. Nhưng nếu chỉ có một cái ghế trong ngôi nhà, quý vị có thể nhìn thấy từng vị khách một cách rõ ràng. Hãy nhìn thấy các cảm xúc và tâm trạng đang đến để quấy rầy quý vị, và rồi buông bỏ chúng. Hãy giữ sự hằng niệm trong mọi tư thế. Nếu chỉ biết chạy theo các tâm trạng của mình, quý vị sẽ không thể nào thấy được chúng.

	
Cục sắt nóng

	 

	Các hành giả thuở xưa hiểu rằng chỉ có sự sinh và diệt của vạn pháp. Chẳng có thực thể nào an trụ thường hằng ở đó. Họ đã quán sát đủ mọi góc độ và thấy rằng chẳng có gì là vững bền. Dù đi hay ngồi, họ cũng nhìn thấy sự vật theo cách này. Bất kể họ nhìn vào đâu cũng chỉ thấy sự khổ. Điều này cũng giống như một cục sắt nóng thật to vừa ra khỏi lò luyện kim. Nó hoàn toàn nóng rực. Nếu quý vị chạm tay lên đầu cục sắt, nó thật là nóng. Nếu quý vị chạm tay vào hai bên, cũng vẫn thấy nóng. Nếu quý vị đặt tay xuống phía dưới, nó cũng vẫn nóng. Chẳng có bất cứ chỗ nào trên thân nó là mát cả.

	
Thanh sắt nóng và Thỏi kẹo

	 

	Chúng ta thật sự không thể nào ảnh hưởng đến tâm thái của người đang hấp hối được, dù tích cực hay tiêu cực. Điều này cũng giống như việc tôi cầm một thanh sắt nóng và ấn nó vào ngực của quý vị, và rồi tôi xòe bàn tay kia ra để trao cho quý vị thỏi kẹo. Thỏi kẹo đó có khiến quý vị thấy thích thú không?

	Chúng ta nên cư xử với người sắp mất bằng tình yêu thương và lòng từ bi, đồng thời quan tâm chăm sóc họ hết mức có thể, nhưng nếu chúng ta không hướng nó vào bên trong để quán sát, suy ngẫm về sự chết không thể tránh khỏi của chính mình, chúng ta chẳng thu được lợi ích thật sự.

	
Quán trọ

	 

	Tất cả chúng ta đều sinh ra với hai bàn tay trắng, và chết đi cũng với hai bàn tay trắng. Ngôi nhà của chúng ta cũng giống như một quán trọ, và cái thân này của chúng ta cũng vậy. Một ngày nào đó chúng ta sẽ phải đi ra khỏi chúng và bỏ hết lại sau lưng.

	
Chủ nhà

	 

	Tâm là gì? Tâm chẳng có bất kỳ hình tướng nào hết. Cái thu nhận những ấn tượng thiện ác của lục trần được chúng ta gọi là tâm. Điều này cũng giống như người chủ của một ngôi nhà. Người chủ ngồi tại nhà, còn khách thì đến viếng thăm ông ta. Ai thu nhận các cảm giác của lục trần nào? Cái gì đang nhận biết? Ai buông bỏ các ấn tượng của giác quan? Đó là những gì mà chúng ta gọi là tâm. Nhưng người ta không thể thấy nó. Họ tự nghĩ quanh quẩn. “Tâm là gì, não là gì?”. Đừng nhầm lẫn giống như vậy. Cái gì đang thu nhận các ấn tượng của giác quan? Một số ấn tượng thì nó thích, một số ấn tượng nó không thích. Vậy đó là ai? Có phải có một người đang thích hay không thích? Chắc chắn có, nhưng quý vị không thể nhìn thấy nó. Đó là điều mà chúng ta gọi là tâm.

	
Đứa trẻ vô minh

	 

	Thật ra, những con người chúng ta, cái cách chúng ta làm mọi việc, cái cách chúng ta sống, cái cách chúng ta đang hiện hữu; chúng ta quả thật cũng giống như những trẻ nhỏ. Trẻ con thì đâu có biết gì. Nếu người lớn quan sát hành động của một đứa trẻ, cái cách mà nó chơi đùa và chạy nhảy lăng xăng, những hành động của nó chẳng có vẻ gì là phục vụ cho mục đích nào đấy. Nếu tâm chúng ta không được huấn luyện, nó cũng như một đứa trẻ. Chúng ta nói năng một cách vô ý thức và hành động một cách thiếu trí huệ. Chúng ta có thể suy đồi mà không biết. Trẻ con thì vô tâm và nó chỉ biết chơi đùa như bao đứa trẻ khác. Cái tâm vô minh của chúng ta cũng vậy. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải huấn luyện cái tâm này.

	
Đứa bé con

	 

	Hãy nhìn thấy cái yêu thích và không yêu thích đang dấy sinh từ những cảm thụ của giác quan và đừng chấp ái vào chúng. Đừng mong ngóng đạt được kết quả thật nhanh hay sự tinh tấn tức thì. Trẻ nhỏ phải biết bò trước khi chúng biết đi và biết chạy. Phải quyết tâm vun bồi đức hạnh và chuyên cần hành thiền.

	 

	
Cái đầu ngứa

	 

	Nếu chúng ta không biết cách đôi trị với sự khổ khi nó dấy sinh, chúng ta sẽ không thể nào bớt khổ được. Điều đó cũng giống như việc chúng ta đang bị ngứa trên đầu, nhưng chúng ta lại đi gãi chân! Nếu là cái đầu của chúng ta đang bị ngứa, thế thì rõ ràng việc gãi chân làm sao khiến nó bớt ngứa được.

	
Chiếc chìa khóa

	 

	Nếu chúng ta trì giới chỉ đơn thuần vì truyền thống, khi đó dù vị thầy có đang giảng về chân lý đi chăng nữa, việc tu hành của chúng ta cũng vẫn chưa trọn vẹn. Chúng ta có thể học thuộc các lời pháp và lặp lại, nhưng chúng ta phải thực hành chúng nếu thật sự muốn lĩnh ngộ. Nếu chúng ta không vun bồi sự tu tập, điều này có thể trở thành một trở ngại cho việc liễu ngộ cốt tủy của Phật pháp, và chúng ta sẽ không thể nào thấu suốt tinh hoa của Phật đạo.

	Việc tu hành cũng giống như chiếc chìa khóa đối với cái rương. Nếu chúng ta có chìa khóa trong tay, cho dù ổ khóa chặt hay chắc chắn đến mức nào, khi chúng ta tra chiếc chìa khóa đó vào ổ và xoay, ổ khóa sẽ bung ra. Nếu không có chìa khóa, chúng ta sẽ không thể nào mở được ổ khóa, và sẽ chẳng bao giờ biết được cái gì đang ở bên trong chiếc rương đó.

	
Dùng chì đổi vàng

	 

	Bậc A la hán thật sự khác với phàm nhân. Những vật có vẻ thật và quý giá đối với chúng ta đều là những thứ giả tạm và vô dụng đối với một vị A la hán. Việc cố gắng dùng những phàm vật của thế gian để làm vui lòng một bậc A la hán sẽ giống như việc dùng chì để đổi lấy vàng. Chúng ta nghĩ, “Đây là cả đống chì, do đó tại sao ông ấy lại không muốn đổi miếng vàng của ông ấy, một miếng vàng vốn nhỏ hơn rất nhiều so với đống chì?”.

	
Chia tay bạn cũ

	 

	Tham, sân và si là nguyên nhân của tất cả những khổ đau của chúng ta. Chúng ta phải biết vượt qua và giải thoát mình ra khỏi vòng cương tỏa của chúng. Việc này rất khó. Điều này cũng giống như Đức Phật bảo chúng ta hãy chia tay với một người bạn mà chúng ta quen biết và yêu thương từ thời thơ ấu. Chuyện chia tay này thật chẳng dễ dàng gì.

	
Công tắc đèn và Cái bát

	 

	Có sự tập trung vững vàng khi tu tập trước khi trí huệ khởi sinh là điều hết sức cần thiết. Tập trung tâm thức có thể giống như việc bật một công tắc đèn, còn trí huệ có thể xem là ánh sáng, kết quả của việc bật đèn. Nếu không có công tắc, sẽ không có ánh sáng. Tương tự, định cũng giống như cái bát không, còn huệ thì giống như thức ăn mà quý vị cho vào trong bát. Nếu không có cái bát, sẽ chẳng có chỗ để đựng thức ăn đó.

	
Rắn mối

	 

	Kinh Phật có đưa ra một ví dụ về việc một người cố gắng bắt con rắn môi đang lẩn trốn trong gò mối. Có sáu cái lỗ trong gò môi đó. Bây giờ, nếu con rắn môi đã bò vào trong ấy, làm thế nào anh ta có thể bắt được đây? Anh ta sẽ phải lấp nám cái lỗ, chỉ chừa lại một cái mà thôi. Thế rồi anh ta sẽ phải ngồi xuống và canh cái lỗ đó. Khi con rắn mối bò ra - bụp! - anh ta chụp được nó.

	Việc quan sát tâm cũng giống như vậy. Bằng cách khép đôi mắt, đôi tai, lỗ mũi, lưỡi và thân, người ta chỉ chừa lại có cái tâm mà thôi. Khép lại có nghĩa là câu thúc ngũ quan, chỉ chừa lại cái tâm để quan sát. Thiền cũng giống như chuyện bắt con rắn mối.

	
Mất cái gì đó?

	 

	Nếu hiểu rằng thiện và ác, đúng và sai, tất cả đều nằm bên trong quý vị, khi ấy quý vị sẽ không cần phải đi tìm chúng ở nơi nào khác. Chỉ cần tìm chúng ở nơi chúng dấy sinh. Nếu quý vị không thấu hiểu điều đó, việc ấy chẳng khác nào bị mất một cái gì đó tại chỗ này và rồi đi tìm nó ở một chỗ khác. Nếu bị mất cái gì đó ở đây, quý vị phải tìm nó ngay tại chỗ này. Mặc dù thoạt đầu quý vị không tìm được nó, hãy tiếp tục tìm kiếm ở cái nơi đã đánh rơi nó. Nhưng, thường thường, quý vị làm mất nó ở chỗ này, rồi lại đi tìm ở chỗ khác. Đến chừng nào thì quý vị sẽ tìm được nó đây? Thiện nghiệp và ác nghiệp đều đang nằm bên trong quý vị. Một ngày kia quý vị tất sẽ nhìn thấy nó. Chỉ cần tiếp tục tìm kiếm ở nơi đây.

	
Lá sen

	 

	Đức Phật nói rằng các bậc Giác Giả (những người đã chứng đắc) đã xa lìa phiền não. Điều này không có nghĩa là họ đã chạy xa khỏi phiền não. Họ không làm như vậy. Những phiền não vẫn đang ở đó. Ngài đã so sánh điều này với một lá sen trong hồ. Lá sen và nước hồ sống chung với nhau. Chúng tiếp xúc nhau, nhưng lá vẫn không bị ướt. Có thể so sánh nước hồ với những phiền não, còn lá sen là tâm giác ngộ.

	Tâm của người đang tu hành không bỏ chạy đi đâu hết. Nó đang ở ngay tại cái nơi nó đang ở. Thiện và ác, sướng và khổ, đúng và sai, tất cả chúng đều đang dấy sinh, và anh ta biết tất cả chúng. Thiền giả chỉ đơn giản là biết chúng, nhưng không cho phép chúng làm ướt tâm mình. Nói cách khác, anh ta không luyến ái hay chấp thủ bất cứ cái nào trong số chúng.

	
Hoa sen

	 

	Chúng ta có thể so sánh tâm với các hoa sen trong hồ. Một số hoa sen vẫn còn bị dính chặt trong bùn, một số khác đã vươn ra khỏi bùn nhưng vẫn còn chìm dưới mặt nước, một số đã vươn đến mặt nước, và một số khác đang trồi lên cao để đón ánh mặt trời. Quý vị muốn làm những hoa sen nào? Nếu quý vị muốn làm những hoa sen còn chìm bên dưới mặt nước, hãy cẩn thận - cá và rùa sẽ đớp đấy!

	
Cục nước đá

	 

	Cái thân hoại diệt như thế nào? Hãy xem xét một cục nước đá. Khởi thủy, nó chỉ đơn thuần là nước. Thế rồi chúng ta làm đông nước đó lại và một lúc sau thì nó trở thành cục nước đá, và rồi nó tan chảy, hóa thành nước trở lại. Chúng ta có thể xem cách cục nước đá đó tan chảy khá giống với cách hoại diệt của thân.

	Tất cả chúng ta, không trừ một ai, đều là những khối hoại diệt. Khi được sinh ra, chúng ta mang theo tự tính hoại diệt này bước vào cõi đời. Chúng ta không thể tránh khỏi nó. Lúc sinh ra đời, chúng ta mang theo già lão, bệnh tật và cái chết đi cùng với mình. Ngay lúc này thì cái khối đó rắn đặc, y như cục nước đá. Nhưng hãy nhìn cho thật kỹ cái thân này. Nó đang già đi mỗi ngày. Nó đang hoại diệt như cục nước đá, theo con đường của tự nhiên. Chẳng mấy chốc, cũng giống như cục nước đá này, cái thân sẽ tan chảy hoàn toàn và tất cả đều tan biến.

	
Quả xoài

	 

	Chúng ta nói về huệ (trí huệ) và định (sự tập trung chú định) như thể những điều khác nhau, nhưng tự bản chất chúng là một và đồng nhất tính. Chúng sinh ra từ cùng một nơi nhưng theo những phương hướng khác nhau. Điều đó cũng giống như một quả xoài. Trước tiên, quả xoài nhỏ và xanh. Thế rồi nó lớn lên cho đến lúc nó chín. Quả xoài non, quả xoài lớn và quả xoài chín đều cùng là một quả xoài, chứ không phải những quả xoài khác nhau. Chỉ là cơ duyên (điều kiện, hoàn cảnh) của nó thay đổi mà thôi. Khi tu theo Pháp, một duyên thì được gọi là định, còn cái duyên kia thì được gọi là huệ, nhưng thật ra samadhi (tam muội, tức định) và panna (bát nhã, tức trí huệ) là một, cũng giống như quả xoài.

	
Chị bán hàng

	 

	Đừng thất vọng khi quý vị không tìm thấy kết quả nhanh chóng trong tu tập. Điều quan trọng là chỉ cần tiếp tục việc tu hành của mình bằng sự quyết tâm và trì chí. Đừng từ bỏ quá dễ dàng, cũng giống như chị bán hàng ngoài chợ, người đang muốn bán hết hàng, sẽ không chịu từ bỏ dễ dàng. Chị ấy sẽ cứ tiếp tục rao, “Dừa... đây, bánh... gạo... đây! Xin mời ghé vào đây mua dừa và bánh gạo!”. Chị ấy quyết tâm bán chúng cho bằng được và sẽ không từ bỏ cho đến khi bán hết hàng.

	
Thịt

	 

	Thời nay, tất cả những gì người ta mong muốn là tiền. Họ suy nghĩ rằng nếu có nhiều tiền, mọi chuyện sẽ thuận lợi. Do đó, họ dành hết thời giờ của mình để lo kiếm tiền. Họ không tìm kiếm cái thiện. Điều này cũng giống như muốn ăn thịt, nhưng lại không chịu muối thịt để dành. Quý vị cứ để mặc cho miếng thịt trong nhà bị ươn thôi. Người ham muốn có tiền không chỉ phải biết cách kiếm tiền, mà còn phải biết cách chăm sóc, giữ gìn nó nữa. Nếu muốn ăn thịt, quý vị không thể chỉ mong mua được nó và rồi vứt đâu đó trong nhà. Nó sẽ bị ươn thôi lên.

	Cái thiện nảy sinh từ nhân. Bất cứ khi nào chúng ta tạo ra thiện nghiệp, cái thiện liền khởi sinh trong tâm. Nếu hiểu nhân theo cách này, chúng ta có thể tạo ra những nhân đó, và quả sẽ tự nhiên đến theo. Nhưng thường thường người ta lại không tạo ra những thiện nhân. Họ rất mong muốn có cái thiện, nhưng họ lại chẳng chịu bỏ công sức ra để tạo nó. Kiểu suy nghĩ như vậy là mê lầm, và quả của sự suy nghĩ mê lầm là những quả ươn thôi - chỉ có hỗn độn và bối rối.

	
Miếng thịt ở kẽ răng

	 

	Thật khó mà vứt bỏ được dục lạc của ngũ trần. Hãy xem dục lạc cũng giống như việc ăn thịt và bị dính chút ít ở kẽ răng. Khi đã gỡ miếng thịt đó ra, quý vị cảm thấy thoải mái. Thậm chí quý vị nghĩ sẽ không ăn thịt nữa đâu. Nhưng khi nhìn thấy nó, quý vị không thể cưỡng lại được. Quý vị lại ăn và lại bị dính răng lần nữa. Khi nó dính vào kẽ răng, quý vị lại cạy nó ra và thấy nhẹ nhõm thêm lần nữa cho đến khi lại ăn thịt nữa. Chuyện cứ như vậy. Các dục lạc cũng giống vậy. Khi thịt dính vào kẽ răng, quý vị sẽ khó chịu. Quý vị dùng tăm để cạy và trải nghiệm sự thoải mái nào đó. Với ham muốn dục lạc thì cũng như vậy, chấp vào thì khổ, buông xả thì thoải mái.

	
Con cuốn chiếu

	 

	Khi nhiều người sống chung với nhau, như chúng ta đang làm ở đây, trong thiền viện này, họ vẫn có thể tu hành thoải mái nếu mọi người có sự hòa hợp với nhau. Việc nói rằng sẽ có bất hòa chỉ vì đông người là không đúng. Điều này cũng giống như con cuốn chiếu. Con cuốn chiếu có rất nhiều chân. Chỉ cần nhìn vào nó quý vị ắt sẽ nghĩ nó đi lại khó khăn lắm, nhưng thật ra không phải vậy. Nó có trật tự và có tiết điệu riêng. Việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Nếu tu hành đúng cách, mặc dù có đông đến hàng trăm hoặc hàng ngàn người, nhiều đến bao nhiêu cũng không thành vấn đề, chúng ta vẫn sẽ sống hòa đồng với nhau được như thường.

	
Con cuốn chiếu và Con gà

	 

	Nhiều người hết sức “khôn ngoan” và không thể chấp nhận nhiều nguyên lý của Pháp. Có lần tôi đã hỏi một số trí giả rằng họ đã từng thấy con cuốn chiếu bao giờ chưa. Nó có rất nhiều chân, nhưng nó có thể chạy nhanh đến đâu? Nó có thể chạy nhanh hơn con gà không? Không hề! Mặc dù con gà chỉ có hai chân. Do đâu mà con vật có rất nhiều chân này thậm chí lại không thể đuổi kịp một con gà?

	
Tiền, Sáp và Phân gà

	 

	Các qui tắc và ước lệ được lập ra là để giúp cho mọi việc trở nên thuận tiện hơn, tất cả chỉ có vậy thôi. Lấy tiền làm ví dụ chẳng hạn. Vào thời cổ đại, chẳng có tiền đồng hay tiền giấy gì hết, chúng chẳng có giá trị. Mọi người lấy hàng hóa và nguyên vật liệu để trao đổi với nhau, nhưng những vật đó rất khó để dành, do đó người ta tạo ra tiền bằng cách sử dụng những tiền đồng và tiền giấy. Biết đâu trong tương lai chúng ta sẽ dùng sáp để làm tiền trên khắp cả nước, hoặc phân gà. Thế là người ta sẽ đánh nhau và giết hại lẫn nhau để giành sáp hay phân gà. Đây chính là cái cách nó như vậy là như vậy. Những gì chúng ta đang sử dụng làm tiền đơn thuần chỉ là một qui ước do chúng ta đặt ra. Nó là tiền bởi vì chúng ta quyết định nó là như vậy, nhưng thật ra tiền là gì? Không ai có thể giải nghĩa được. Khi có sự nhất trí về điều gì đó, qui ước xuất hiện để thỏa mãn nhu cầu. Thế gian chính là những qui ước.

	
Con khỉ

	 

	Khi biết rằng bản chất của tâm là không ngừng thay đổi, chúng ta sẽ thấu hiểu được nó. Chúng ta phải hiểu rằng tâm lúc suy nghĩ thiện lúc suy nghĩ ác, rằng nó không lúc nào không biến đổi. Nếu chúng ta hiểu được điều này, khi ấy ngay cả trong lúc đang suy nghĩ, chúng ta vẫn có thể đạt được trạng thái tĩnh lặng. Chẳng hạn như, trong nhà quý vị đang nuôi một con khỉ. Loài khỉ thì không chịu đứng yên lâu. Chúng thích nhảy nhót và bám vào mọi thứ. Đó là cái cách đang là của loài khỉ. Bây giờ, quý vị đến thiền viện này và nhìn thấy con khỉ. Con khỉ này vẫn không chịu ở yên. Nó cũng nhảy nhót lăng xăng, nhưng nó không quấy rầy quý vị. Bởi vì quý vị đã từng nuôi một con khỉ, nên quý vị biết chúng như thế nào. Nếu quý vị biết một con khỉ, bất luận quý vị đi đến đâu, bất luận quý vị đã gặp bao nhiêu con khỉ, quý vị vẫn không bị chúng làm phiền, bởi quý vị là người thấu hiểu loài khỉ.

	Nếu hiểu loài khỉ, chúng ta sẽ không giống như một con khỉ. Nếu không hiểu loài khỉ, chúng ta có thể giống như chúng. Khi nhìn thấy chúng chuyền sang bên này bên nọ, chúng ta la lên, “Này!”. Chúng ta giận dữ. Nhưng nếu hiểu được tự tính của loài khỉ, chúng ta sẽ biết rằng con khỉ ở nhà và con khỉ ở thiền viện này đều giống nhau. Tại sao chúng ta phải bực mình vì chúng? Khi hiểu loài khỉ là như thế nào, điều đó thật quá đủ. Chúng ta có thể đạt được sự tĩnh lặng.

	
Ổ kiến lửa

	 

	Dục lạc ngũ trần cũng giống như một ổ kiến lửa. Chúng ta lấy một thanh gỗ và chọc vào tổ kiến cho đến khi bầy kiến chạy ra bên ngoài, bò lên thanh gỗ, bò lên mặt, cắn vào mắt, vào tai của chúng ta. Ây vậy mà chúng ta vẫn chưa hiểu được mình đang gặp khó khăn gì. Đức Phật có nói rằng nếu chúng ta hiểu được tác hại của điều gì đó, bất kể nó có thể có vẻ tốt lành đến mức nào, chúng ta cũng biết rằng nó có hại. Bất cứ điều gì chúng ta vẫn chưa hiểu được tác hại, chúng ta vẫn cho rằng nó tốt. Nếu chưa hiểu được tác hại của điều gì đó, chúng ta không thể thoát ra khỏi nó.

	
Bà nội

	 

	Phần lớn người ta cứ chờ cho đến khi họ già thì mới chịu bắt đầu đến chùa và bắt đầu tu hành theo Pháp. Điều này cũng giống như chuyện về người bà của chúng ta vậy. Quý vị nói, “Này bà ơi, chúng ta hãy đi chùa nhé!”, “Ồ, thôi cháu đi đi”, bà trả lời. “Tai của bà đâu còn nghe rõ nữa”. Quý vị chắc hiểu tôi muốn nói gì chứ? Khi tai còn tốt, bà đã lắng nghe gì? Cuối cùng, nếu có đến chùa, bà lắng nghe thuyết pháp, nhưng chẳng gặt hái được chút ý tưởng nào về những gì đã nghe giảng. Đừng chờ cho đến lúc quý vị quá già yếu, suy nhược rồi mới chịu bắt đầu nghĩ đến việc tu hành theo Pháp.

	
Ông lão nói dối

	 

	Những thói quen của chúng ta cố gắng lừa phỉnh chúng ta hết lần này đến lần khác, nhưng nếu luôn biết điều đó, chúng ta có thể phớt lờ chúng hoàn toàn. Điều này cũng giống việc gặp một ông lão cứ quanh quẩn và nói dối chúng ta, cùng những lời như vậy hết lần này đến lần khác. Khi đã nhận ra những gì ông ta đang nói, chúng ta sẽ không còn tin ông ta nữa. Nhưng phải mất khá lâu để chúng ta hiểu ra được điều này, bởi vì sự dối trá, lừa phỉnh vẫn luôn ở đó.

	
Miếng giẻ cũ

	 

	Nếu chúng ta hiểu vạn pháp vốn vô thường, giá trị của chúng sẽ tan biến. Mọi sự vật sẽ trở nên vô nghĩa. Tại sao chúng ta phải luyến chấp những thứ vô giá trị kia chứ? Chúng ta phải đối xử với vạn pháp như chúng ta đang làm với miếng giẻ lau cũ, vật mà chúng ta giữ chỉ để lau chân thôi. Chúng ta xem các pháp trần có giá trị không khác gì nhau, bởi tất cả chúng đều có cùng một bản chất, đó là vô thường.

	
Nông phu

	 

	Tu hành tinh cần, đều đặn, không bốc đồng thì cũng giống như cách người ta làm ruộng. Lúc đầu họ làm việc hết sức cật lực và rồi họ nghỉ. Họ thậm chí không thèm quan tâm đến chuyện thu nhặt dụng cụ. Họ đi về và để chúng lại đấy. Sau đó, khi đất đã khô cứng, họ bèn sực nhớ đến công việc và làm thêm chút đỉnh, chỉ để sau đó lại bỏ mặc nó lần nữa. Nếu làm việc như vậy, quý vị sẽ chẳng bao giờ có được một thửa ruộng tươi tốt. Việc tu hành của chúng ta cũng vậy.

	
Khách dự tiệc

	 

	Người ta sống trong đời một cách thật mù quáng, quên mất cái chết sẽ đến. Điều này cũng giống như những khách dự tiệc chỉ lo chè chén những thức ăn ngon. Họ quên khuấy rằng sau đó họ sẽ phải đi toilet, cho nên họ đâu có bận tâm đến việc tìm xem cái toilet đang ở đâu. Cuối cùng, khi thiên nhiên cất tiếng gọi, họ chẳng có chút ý niệm nào rằng mình sẽ đi về đâu và trở nên bối rối.

	
Chiếc máy may

	 

	Khi tọa thiền, chúng ta chỉ cần quán tức (theo dõi hơi thở). Chúng ta không cố gắng kiểm soát nó. Nếu ép buộc hơi thở của mình phải dài hơn hay ngắn hơn, chúng ta sẽ không cảm thấy quân bình, và tâm của chúng ta sẽ không đạt được an tĩnh. Chúng ta phải cho phép hơi thở của mình diễn ra một cách tự nhiên. Điều này cũng giống như việc điều khiển một cái máy may đạp bằng chân. Chúng ta không thể ép buộc cái bàn đạp được. Chúng ta nhấn lên nhấn xuống và cho phép nó vận hành tự nhiên. Nếu chúng ta gò ép nó, công việc may vá sẽ không diễn ra suôn sẻ và nhẹ nhàng. Do đó, khi bắt đầu may, trước tiên chúng ta phải tập đạp để đạt được sự ăn ý thích hợp, sau đó cái máy may mới có thể hoạt động một cách tự nhiên được. Việc quán tức cũng giống như vậy. Chúng ta không quan tâm đến việc hơi thở dài hay ngắn, yếu hay mạnh. Chúng ta chỉ chú ý đến nó. Chúng ta chỉ đơn giản là cho phép nó diễn ra thật tự nhiên và theo dõi nó.

	
Miếng bánh

	 

	Nếu vẫn còn có hạnh phúc, vẫn còn có khổ đau, quý vị vẫn còn chưa thật sự viên mãn, trọn vẹn. Điều này cũng giống như thể quý vị đang ăn một miếng bánh mà mình yêu thích, nhưng trước khi quý vị có thể ăn hết miếng bánh đó, nó đã tuột khỏi tay và rơi xuống đất. Quý vị thấy tiếc. Khi quý vị cảm thấy tiếc, quý vị khổ, đúng không? Do đó, quý vị cần phải ném bỏ cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Chúng chỉ là thức ăn dành cho những ai chưa trọn vẹn.

	Thật ra, hạnh phúc chính là sự khổ đau đang trá hình, nhưng bằng một hình thức tinh tế đến độ quý vị không thể thấy nó. Nếu quý vị luyến chấp hạnh phúc, điều này cũng giống như quý vị đang luyến chấp khổ đau, nhưng quý vị lại không nhận ra điều đó.

	Do đó phải hết sức cẩn thận! Khi hạnh phúc dấy sinh, đừng vui mừng thái quá, đừng ôm chấp vào nó. Khi khổ đau đến, đừng tuyệt vọng, đừng đánh mất mình vào trong đó. Hãy xem hạnh phúc lẫn khổ đau đều có giá trị như nhau.

	
Trồng cây ăn trái

	 

	Có thể so sánh việc tu hành của chúng ta cũng giống như việc trồng cây ăn trái, ở cây ăn trái, người ta có thể thu được trái thật nhanh bằng cách chiết cành và đem trồng, nhưng cây sẽ không thọ hay có sức sống mạnh mẽ. Một cách khác là ươm hạt và tạo cây từ hạt giống đó. Bằng cách này, cây sẽ khỏe mạnh và vững vàng. Công việc tu hành của chúng ta cũng vậy.

	
Mũi thuốc độc

	 

	Có hai loại khổ: thường khổ (khổ bình thường) và biệt khổ (khổ khác thường). Thường khổ là sự khổ vốn thuộc bản chất cố hữu của tất cả mọi sự vật, hiện tượng do duyên khởi mà thành. Biệt khổ là loại khổ từ ngoài len lỏi vào trong. Hãy tìm hiểu xem chúng khác nhau ra sao bằng cách sử dụng ví dụ sau đây: Giả sử quý vị bị bệnh và đi khám. Bác sĩ quyết định chích cho quý vị một mũi thuốc. Khi cây kim đâm vào da, có sự đau đớn nào đó, điều này là tự nhiên. Khi kim được rút ra, cái đau đó biến mất. Điều này tương tự như thường khổ. Chẳng có vấn đề gì. Người nào cũng từng trải nghiệm điều này hết.

	Biệt khổ là loại khổ nảy sinh từ sự chấp ái, bám víu vào sự vật. Điều này cũng giống như việc nhận một mũi tiêm với ông tiêm chứa đầy thuốc độc. Đây không còn là thường khổ nữa. Đó là sự đau đớn kết thúc bằng cái chết.

	
Cây bút quý

	 

	Nếu không hiểu sự an bình, tĩnh lặng là gì, quý vị sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được nó. Chẳng hạn, giả sử quý vị có một cây bút rất đắt tiền mà quý vị vẫn thường xuyên giắt nó trên túi áo. Nhưng một ngày kia quý vị đặt nó ở đâu đó và quên mất. Sau đó, khi đặt tay lên chỗ thường lệ để tìm nó, nó đã không còn ở đó. Quý vị hoảng hốt. Quý vị nghĩ mình đã làm mất nó rồi.

	Quý vị hoảng hốt là vì có kiến giải sai lầm. Quý vị không nhìn thấy chân tướng của vấn đề, và do đó kết quả là quý vị bị khổ. Bất kể đang làm gì, quý vị cũng không ngăn được sự hôi tiếc về việc để mất cây bút quý: “Thật tiếc! Tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua, vậy mà bây giờ lại mất!”. Nhưng rồi quý vị nhớ lại, “Ồ, phải rồi! Lúc đi tắm mình có đặt cây bút đó vào túi quần sau. Trong khoảnh khắc nhớ lại đó, quý vị đã cảm thấy trở nên thoải mái hơn rất nhiều rồi, mặc dù quý vị vẫn chưa tìm được cây bút. Quý vị không còn lo âu về chuyện đó nữa. Và khi bước đi, quý vị đặt tay mình vào túi quần sau, và nó đang ở đấy. Tâm đã lừa phỉnh quý vị. Lo âu xuất phát từ vô minh (dốt nát, mê muội). Bây giờ, khi tìm được cây bút, quý vị không còn lo âu, không còn nghi ngờ. Đây là loại an tĩnh xuất phát từ việc thấy nguyên nhân của vân nạn, nguyên nhân của khổ. Ngay khi quý vị nhớ lại rằng mình đã đặt cây bút ở túi sau, sự khổ của quý vị biến mất. Sự hiểu biết chân lý mang đến sự tĩnh lặng.

	
Con hổ dữ

	 

	Tâm của chúng ta giống như con hổ dữ bị nhốt trong chuồng. Nếu không thoát ra được, nó sẽ gầm gừ và lồng lộn. Nó phải được thuần hóa bằng thiền định.

	Các phiền não, ô trược của chúng ta cũng giống như con hổ dữ. Chúng ta phải nhốt con hổ này trong một cái chuồng kiên cố được làm bằng sự quán niệm, tinh cần, nhẫn nại và bao dung. Thế rồi chúng ta không nuôi dưỡng những ham muốn theo thói quen của nó, và nó sẽ từ từ bị đói đến chết.

	
Than đỏ và Con chim

	 

	Cuộc sống gia đình vừa dễ vừa khó. Điều này cũng giống như quý vị cầm một cục than nóng đỏ trong tay và chạy đến gặp tôi để than vãn về việc này. Tôi nói quý vị hãy bỏ nó đi, nhưng quý vị không chịu, đồng thời còn nói, “Tôi muốn nó phải nguội kia”. Chà, hoặc là quý vị hãy liệng nó đi, hoặc là quý vị phải học cách để trở nên hết sức, hết sức nhẫn nại.

	“Làm cách nào tôi có thể liệng bỏ nó được?”, quý vị hỏi. “Làm cách nào tôi có thể buông bỏ gia đình mình đây?”. Chỉ cần bỏ tất cả họ vào trong tâm của quý vị. Hãy buông bỏ sự luyến ái vào họ. Dĩ nhiên, quý vị vẫn còn những bổn phận đối với gia đình mình. Quý vị cũng giống như một con chim đang đẻ trứng. Quý vị phải có trách nhiệm ấp đám trứng đó và chăm sóc chúng cho đến khi chúng nở. Chỉ có điều đừng suy nghĩ theo khuôn khổ cái gia đình của tôi. Kiểu suy nghĩ như vậy chỉ gây nên một sự khổ khác nữa. Đừng suy nghĩ rằng hạnh phúc của quý vị tùy thuộc ở chuyện sống chung hay sống riêng. Chỉ cần sống theo Pháp và tìm kiếm chân hạnh phúc.

	
Con khỉ hiếu động

	 

	Tâm không kiểm soát cũng giống như con khỉ hiếu động, nhảy nhót lung tung hết chỗ này sang chỗ nọ. Quý vị phải học cách kiểm soát nó. Hãy nhìn thấy thực tướng của tâm: vô thường, khổ và hư không. Đừng chạy theo nó khi nó nhảy nhót lung tung. Hãy học cách làm chủ nó. Hãy xích nó lại và cứ để cho nó tiêu mòn và tịch diệt. Khi ấy quý vị sẽ có một con khỉ chết, và sau cùng quý vị đạt được sự tĩnh lặng.

	
Sông và Suối

	 

	Khi người ta bước vào dòng sông Pháp, họ hoà làm một với Pháp. Mặc dù có thể đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng họ hòa hợp, họ trộn lẫn vào nhau. Cũng giống như những dòng sông và con suối đang chảy ra biển cả... một khi đã chảy vào đại dương, tất cả chúng đều có cùng mùi vị, cùng màu sắc. Điều này cũng tương tự đối với chúng sinh.

	
Sợi thừng

	 

	Cố gắng diệt trừ khổ đau trước nhất mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân của khổ thì chẳng khác nào cố kéo một sợi dây đã bị cột chặt rồi. Quý vị chỉ kéo được ở đầu bên này thôi. Đầu kia của sợi thừng vẫn bị cột chặt vào chỗ đó, cho nên chẳng bao giờ kéo nó đi được. Phải làm gì mới kéo được nó? Nó không rời ra được là bởi vì quý vị chẳng bao giờ tìm hiểu cội nguồn, gốc rễ của nó. Quý vị chỉ kéo được thoải mái ở phía đầu bên này mà thôi. Nó phải được cột chặt vào cái gì đó, và đó là lý do tại sao nó không tuột ra. Hãy đi đến chỗ đầu nguồn, tháo cái gút đó, và thế là nó bung ra.

	
Cát và Muối

	 

	Vấn nạn xảy ra là bởi người ta bám chấp vào các ước lệ và những gì họ cho rằng vạn pháp phải là. Thế nhưng, nếu quý vị nhìn cho thật thấu đáo, theo nghĩa tuyệt đôi, quý vị sẽ thấy rằng vạn pháp thật ra vốn hư không, chỉ do giả hợp mà thành. Nhà cửa, gia đình, tiền tài chỉ là những quy ước do chúng ta tạo ra. Nếu nhìn dưới ánh sáng của Pháp, chúng không thuộc về chúng ta. Ngay cả cái thân này cũng thật sự không phải của chúng ta, và chỉ bởi vì chúng ta giả định nó là như vậy thì nó cũng vẫn không phải của chúng ta.

	Điều này cũng giống như chúng ta nắm một nắm cát và đồng ý gọi đó là muối. Điều đó sẽ khiến nó biến thành muôi sao? Chà, phải, nó sẽ là muối, nhưng chỉ là danh thôi chứ không phải thực. Quý vị sẽ không thể dùng nó để nấu ăn được, bởi vì bất kể quý vị gọi nó là gì, nó cũng vẫn là cát. Cát mà được cho là muối không làm nó biến thành muôi được.

	
Học sinh tiểu học

	 

	Việc tu hành theo Pháp cũng giống như một trẻ nhỏ đang học viết. Lúc đầu thì nó viết không được đẹp - chữ to, vặn vẹo và nguệch ngoạc. Sau một thời gian, chữ viết khá hơn rất nhiều thông qua luyện tập. Việc tu hành theo Pháp cũng giống y như vậy. Lúc đầu thì quý vị lóng ngóng, đôi khi an tĩnh, đôi khi không. Quý vị không thật sự biết cái gì là cái gì. Một số người trở nên chán nản. Nhưng đừng bỏ cuộc. Hãy sống bằng nỗ lực, giống y như đứa bé học sinh tiểu học vậy. Nhờ tích luỹ kinh nghiệm, cháu viết càng lúc càng đẹp hơn. Từ viết xấu thành viết đẹp là do sự luyện tập từ ban đầu, từ thời ấu thơ.

	
Đập tràn

	 

	Khi xây một cái đập, quý vị cũng phải làm một cái đập tràn (lối để xả nước thừa của hồ chứa nước). Thế rồi khi nước dâng lên quá cao, nước có thể thoát đi một cách an toàn. Khi nước cao đến miệng đập, quý vị cho tháo cái đập tràn. Quý vị phải có một cái van an toàn như vậy.

	Hiểu rằng thế gian vô thường là một cái van an toàn của các Bậc Giác Ngộ. Nếu có cái van an toàn này, quý vị cũng sẽ đạt được tĩnh lặng.

	
Miếng dằm dưới chân

	 

	Đức Phật đã dạy chúng ta cách giải thoát qua việc sử dụng trí huệ. Chẳng hạn, giả sử quý vị đang bị một miếng dằm ghim dưới chân. Đôi khi quý vị giẫm phải một hòn đá, làm ép vào chỗ miếng dằm, và quả thật điều đó làm quý vị rất đau. Do đó quý vị sờ nặn khắp bàn chân. Nhưng do chẳng tìm thấy gì, quý vị đành nhún vai và bước đi tiếp. Sau đó, quý vị lại giẫm lên cái gì đó nữa, và cơn đau lại xuất hiện ở chỗ đó. Việc này xảy ra nhiều lần. Đâu là nguyên nhân của cơn đau đó? Nguyên nhân chính là miếng dằm ở trong chân của quý vị. Bất cứ khi nào cơn đau đó dấy sinh, quý vị có thể nhìn xuống và lấy tay sờ, nhưng khi chẳng tìm ra miếng dằm đó, quý vị cứ mặc kệ nó. Cơn đau cứ tái diễn hết lần này đến lần khác cho đến khi ước muốn lấy nó ra cho bằng được không ngừng ám ảnh quý vị. Cuối cùng, cũng đã đến lúc rồi - quý vị quyết chí phải lấy miếng dằm đó ra - bởi nó làm quý vị đau lắm rồi!

	Sự tinh tấn trong tu hành của chúng ta cũng phải giống như vậy. Bất kể nó gây tổn thương ở đâu, có sự va chạm ở chỗ nào, chúng ta cũng phải quán sát. Chúng ta phải đối mặt với vấn nạn đang ở trước mắt, chứ không phải chỉ có nhún vai cho xong chuyện. Phải lấy miếng dằm đó ra khỏi chân quý vị. Khi quý vị nhìn thẳng vào nó, quý vị sẽ biết nó, thấy nó và trải nghiệm nó đúng như những gì nó đang là.

	
Con ngựa bất kham

	 

	Tâm cũng giống như con ngựa, bất kham và rất khó huấn luyện. Quý vị làm gì khi gặp phải một con ngựa như thế? Hãy cho nó nhịn đói một thời gian và chẳng mấy chóc nó sẽ dịu tính lại. Và khi nó chịu nghe theo lệnh của quý vị, hãy cho nó án chút đỉnh. Chúng ta có thể huấn luyện tâm theo cùng cách đó. Với sự tinh tấn đúng đắn, trí huệ sẽ khởi sinh.

	
Cái gốc cây

	 

	Quý vị phải hiểu được nguyên nhân căn đế của mọi sự việc. Điều này cũng giống như quý vị đang đi bộ và vấp phải một gốc cây. Do đó quý vị cầm cây rìu để đốn hạ nó, nhưng rồi nó mọc trở lại, và quý vị lại bị vấp một lần nữa. Thế là quý vị lại chặt bỏ nó. Nhưng nó vẫn cứ tiếp tục mọc ra trở lại. Tốt nhất quý vị nên lái một chiếc xe ủi và nhổ phăng nó đi. Nhưng không được chần chừ. Nếu không, điều này sẽ giống như quý vị tự nhủ, “Hôm nay có nên làm hay không? Tôi có nên...? Có lẽ tôi sẽ làm vào ngày mai...”. Thế rồi, qua ngày hôm sau, “Tôi có nên làm hay không?”. Và quý vị cứ tiếp tục như vậy hết ngày này sang ngày khác cho đến khi quý vị chết, và quý vị chẳng bao giờ đi được đến đâu cả. Quý vị phải nghĩ là “Làm!”, vậy là đủ rồi!

	
Bánh ngọt

	 

	Tu hành là vấn đề nhìn thẳng vào tâm. Đây là trí huệ. Khi quý vị quán sát và hiểu được tâm, quý vị sẽ có trí huệ để biết những hạn chế của định hay sách vở. Nếu quý vị đã tu hành và đã hiểu được sự vô luyến ái, khi ấy quý vị có thể quay lại với sách vở. Chúng sẽ giống như cái bánh ngọt. Chúng có thể giúp cho quý vị giảng pháp cho người khác. Hoặc quý vị có thể quay trở lại với việc tu tập thiền tam muội, bởi vì giờ đây quý vị có trí huệ để biết không chấp ái vào bất cứ gì.

	
Quả xoài ngọt

	 

	Pháp là ở trong tâm của quý vị, chứ không phải ở trong rừng. Đừng tin vào ai khác. Chỉ cần lắng nghe chính cái tâm của quý vị. Quý vị không cần phải đi xa và tìm kiếm ở bất cứ nơi nào khác. Trí huệ đang ở ngay bên trong quý vị, giống như một quả xoài chín ngọt đã có sẵn ở bên trong quả xoài còn xanh.

	
Quả đu đủ ngọt

	 

	Các phiền não có thể trở nên hữu dụng nếu biết sử dụng một cách khéo léo. Điều này cũng giống như gom phân gà và phân trâu bò bón cho cây đu đủ phát triển tốt. Phân gia súc là một thứ uế bẩn, nhưng khi cây ra quả, các quả đu đủ sẽ rất đẹp và ngọt ngào. Bất cứ khi nào nghi hoặc nảy sinh chẳng hạn, hãy nhìn vào nó, hãy quán sát nó ngay tại đấy. Điều này sẽ giúp quý vị tu hành tinh tấn và thu được quả ngọt.

	
Máy ghi âm

	 

	Nếu việc lắng nghe Pháp khiến tâm của quý vị trở nên thanh tịnh, điều đó thật là tốt. Quý vị không cần phải cố gắng nhớ bất cứ điều gì. Một số quý vị có thể không tin tưởng ở điều này, nhưng nếu tâm bình an và quý vị chỉ nghe những gì được giảng, đồng thời có thể lướt qua trong lúc đang triền miên suy ngẫm, khi ấy quý vị sẽ thấy thích sử dụng máy ghi âm. Sau một thời gian, khi quý vị bật lên, mọi thứ sẽ có sẵn. Không phải sợ rằng sẽ chẳng có cái gì hết. Ngay khi quý vị bật máy ghi âm lên, mọi thứ sẽ đang ở đó.

	
Tên trộm và Võ sĩ

	 

	Người mang kiến giải sai lầm mà hành thiền thì chẳng khác nào tên trộm sau khi bị bắt đã thuê một luật sư tài giỏi để giúp mình thoát tội. Nhưng, một khi đã thoát tội, anh ta sẽ bắt đầu ăn trộm trở lại. Hoặc họ sẽ giống như một võ sĩ đã bị hạ đo ván, đi băng bó vết thương, và rồi tiếp tục thi đấu nữa, chỉ để lại nhận thêm những vết thương mới. Và cái vòng luẩn quẩn này cứ xoay mãi không ngừng.

	Mục đích của thiền không phải chỉ giúp chúng ta luôn điềm tĩnh, giúp chúng ta thoát khỏi phiền não, mà còn là sự nhìn thấy và diệt trừ các căn nguyên khiến tâm chúng ta bất an.

	
Tên trộm và Sát nhân

	 

	Thân và tâm của quý vị cũng giống như một lũ ăn trộm và sát nhân. Chúng không ngừng lôi quý vị vào biển lửa của dục tham, sân hận và si mê. Chúng lừa gạt quý vị thông qua những khoái lạc của lục trần. Chúng réo gọi bằng những tiếng nói du dương ngọt ngào từ phía bên kia cánh cửa, rằng “Ô, hãy đến đây, xin hãy đến đây”. Và khi quý vị mở cửa, chúng liền bắn quý vị ngay.

	
Tấm lưới dày

	 

	Hãy biết và quán sát tâm của quý vị. Nó thuần khiết nhưng tình cảm đến và làm cho nó bị nhuốm màu. Do đó, hãy cho phép tâm của quý vị giống như một tấm lưới dày để đón bắt các cảm xúc và suy nghĩ đang đến, và quán sát chúng trước khi có phản ứng.

	
Cội cây

	 

	Có thể so sánh việc gia hành tu tập Phật đạo như một cội cây. Cây có rễ, thân, cành và lá. Mỗi chiếc lá và mỗi cành cây, kể cả thân cây đều phụ thuộc vào rễ để hút dưỡng chất và gửi chúng đến mọi bộ phận của cây. Cây thì phụ thuộc vào rễ để tồn sinh. Chúng ta cũng vậy. Hành động và lời nói của chúng ta giống như thân, cành và nhánh cây. Tâm cũng giống như rễ, hút dưỡng chất và gửi nó đi để nuôi các phần của cây, để rồi đến phiên mình, thân và cành cho ra quả. Bất kể tâm đang mang trạng thái gì, nếu nó dựa trên tà kiến hay chính kiến, nó sẽ thể hiện cái tà kiến hay chính kiến đó ra bên ngoài thông qua thân nghiệp và khẩu nghiệp của chúng ta. Do đó, việc nuôi dưỡng Phật đạo thông qua sự áp dụng thực tế các lời pháp là điều hết sức quan trọng.

	
Cây mọc ra ngoài

	 

	Có ai ra lệnh cho cây phải mọc theo cách mà nó đang mọc không? Chúng không thể trò chuyện, cũng không thể chạy loanh quanh, nhưng nó có thể mọc vươn ra xa để tránh các chướng ngại. Bất cứ chỗ nào chúng phát triển khó khăn hoặc bị cản trở, chúng sẽ đánh vòng để vươn ra khỏi chỗ đó. Tự tính của cây là vô tri vô giác. Chúng hành động theo qui luật của tự nhiên, nhưng chúng biết đủ để vươn ra khỏi chỗ nguy hiểm và mọc về phía thích hợp. Con người cũng giống như vậy. Chúng ta muốn thoát khỏi khổ, và nếu biết rằng cái mà chúng ta thích và cái mà chúng ta không thích đều là khổ, khi ấy chúng ta sẽ không cận kề bên chúng, không bị gây chướng ngại bởi chúng. Khi chúng ta hướng về Phật, sự khổ sẽ vơi đi và sau cùng là đạt được sự giải thoát hoàn toàn.

	
Hư ngụy

	 

	Thế nhân thường hay nói năng một cách hư ngụy. Ví dụ, giả sử một ngày kia quý vị tình cờ gặp lại người đã lâu không gặp trên xe lửa. “Ồ, rất vui được gặp lại anh! Tôi cũng định bụng sẽ đến thăm anh đây!”. Thật ra không phải vậy. Quý vị thậm chí có thèm tưởng nghĩ gì đến anh ta đâu, nhưng quý vị chỉ nói như vậy vào thời điểm vui mừng. Và do đó nó trở thành lời nói dôi. Thế nhưng, đó là lời nói dối không cố ý. Đây là một hình thức nói dối tinh tế, và người ta có khuynh hướng nói dối như vậy. Đây cũng là một nhiễm trược mà chúng ta phải tập luyện vứt bỏ nó.

	
Dây nho

	 

	Một đứa trẻ đang lớn cũng giống như một dây nho đang phát triển. Dây nho sẽ phát triển và bám vào thân cây gần nhất. Nó sẽ không đi theo cây nào khác hay hình thức nào khác, mà sẽ dựa vào cây đó để định hình, định hướng. Nếu cây đó mọc thẳng và vươn cao, dây nho cũng sẽ phát triển thẳng và vươn cao. Nếu cây đó phát triển cong quẹo và nghiêng sang một bên, dây nho cũng sẽ như vậy.

	Phải hiểu rằng việc dạy bảo con cái của quý vị thật sự xuất phát từ cách quý vị đang sống ra sao và từ những gì mà đứa trẻ được chứng kiến, hơn là từ bất cứ lời dạy nào của quý vị. Do đó, việc tu hành của quý vị không chỉ là cho chính mình, mà còn cho cả con cái... và những người xung quanh.

	
Con kên kên

	 

	Nhiều người có trình độ đại học và đạt những bằng cấp cao, rất thành công trong cuộc sống, nhưng họ vẫn thấy rằng còn thiếu một cái gì đó trong cuộc sống của mình. Mặc dù họ có những suy nghĩ thật uyên thâm và quảng bác, nhưng tâm của họ vẫn chất đầy sự nhỏ nhen, vụn vặt và hoài nghi. Điều này cũng giống như một con chim kên kên. Nó bay rất cao, nhưng nó ăn cái gì?

	
Nước trong hũ tro

	 

	Nếu chúng ta không ngừng quán sát trong lúc hành thiền, năng lượng sẽ đến với chúng ta. Điều này cũng tương tự như nước trong một hũ tro. Chúng ta cho nước vào đó và để cho nó lắng xuống. Chúng ta tiếp tục đổ nước vào hũ tro để các ấu trùng sống trong nước không bị chết. Sự tinh tấn và thực hiện tu tập hàng ngày cũng giống y như vậy. Chúng ta phải giữ cho nó lắng lại.

	
Con trâu

	 

	Sự suy nghĩ của chúng ta đuổi theo các pháp trần của lục căn, bất kể chúng đi đâu. Thế nhưng, không phải pháp trần nào cũng là có thật. Tất cả chúng đều là vô thường, khổ và vô ngã. Khi chúng dấy sinh, hãy quán sát chúng và nhìn thấy những gì đang diễn ra.

	Điều này cũng giống như việc chăn trâu trên ruộng. Khi ai đó chăn trâu, anh ta cho phép nó bước tới bước lui thoải mái, nhưng vẫn không ngừng để mắt đến nó. Nếu con trâu bước gần đến đám lúa, anh ta la nó, và con trâu đó bước lùi lại. Nếu không nghe lời, nó sẽ bị quất roi. Người chăn trâu đó không thể ngủ gật được, nếu không khi thức dậy, anh ta sẽ thấy đám lúa đã bị gặm sạch.

	Tâm cũng giống như con trâu đó, và những cây lúa chính là lục trần (các đối tượng của giác quan). Người chăn trâu là người chủ. Khi quán sát tâm, người chủ để ý hết mọi thứ. Người đó nhìn thấy tâm ra sao khi nó chạy theo các pháp trần, và tâm ra sao khi nó không chạy theo chúng. Khi người ta quán tâm như vậy, trí huệ sẽ khởi sinh. Khi tâm gặp một pháp trần, nó sẽ ghì chặt, giống như con trâu sẽ nhai cây lúa khi nó bắt gặp. Do đó, bất luận tâm có chạy đi đâu, quý vị cũng phải canh chừng nó. Khi nó đến gần đám lúa, hãy la nó. Nếu nó không chịu nghe lời, hãy đánh cho nó một gậy.

	
Giếng và vườn cây ăn trái

	 

	Quý vị sẽ phải cất công mới tìm được sự an tĩnh trong thế gian này. Điều này cũng giống như việc đào giếng - nước đang có ở đó, nhưng quý vị phải đào thì mới có. Hoặc giống như một vườn cây ân trái đã được gieo trồng rồi - quả thì có ở đó đấy, nhưng quý vị phải hái. Chúng sẽ không tự rơi vào miệng quý vị đâu.

	
Khúc gỗ

	 

	Không thể phân biệt samatha (thiền chỉ) và vipassana (thiền quán) được. Samatha là sự tĩnh lặng, còn vipassana là sự quán sát. Muốn quán sát, người ta phải đạt được tĩnh lặng, và muốn đạt được tĩnh lặng người ta phải quán sát để hiểu tâm. Muốn tách bạch chúng ra thì chẳng khác gì việc cầm vào giữa khúc gỗ và chỉ muốn một đầu của khúc gỗ được nhấc lên thôi. Cả hai đầu khúc gỗ phải đi lên cùng lúc. Quý vị không thể tách nó ra được. Khi hành thiền, việc nói đó là samatha hay vipassana là không cần thiết. Chỉ cần gọi đó là sự tu tập theo Pháp, vậy là đủ rồi.

	
Sai đường

	 

	Nếu quý vị không hiểu được khổ đế (chân lý về sự khổ) và cách để diệt khổ, mọi thành phần của con đường mà quý vị đang đi đều là hư ngụy hết - ác khẩu và ác hạnh, pháp môn tu quán cũng là sai. Điều này sẽ giống như việc muốn đến một ngôi làng nào đó. Quý vị bị lầm lẫn và đi sai đường, nhưng quý vị vẫn thấy đi trên con đường đó thật thoải mái, và thế là cứ tiếp tục bước đi trong cảnh lạc hướng. Thế nhưng, bất kể con đường đó thoải mái và tiện lợi đến mức nào, nó cũng vẫn sẽ không dẫn quý vị đến được nơi quý vị muốn đến.
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	Pháp giảng dạy cho chúng ta thấy cách sống. Nó có nhiều phương cách để chỉ rõ - qua những hòn đá, cội cây hay chỉ cần đứng trước mặt quý vị. Nó là những bài giảng pháp, nhưng không phải bằng lời. Do đó, hãy tịnh tâm, an trí và học cách quan sát. Quý vị sẽ tìm thấy toàn bộ Pháp đang hiện hình ở ngay đây và ngay bây giờ. Quý vị còn muốn tìm ở lúc nào khác và ở nơi nào khác nữa đây?

	Thậm chí chỉ cần một chút trí huệ thôi, chúng ta cũng sẽ hiểu được pháp một cách rõ ràng thông qua những phương cách hiện hữu của thế gian. Chúng ta sẽ hiểu ra rằng vạn pháp trong cõi đời này đều là một vị thầy. Cây cỏ và các loài dây leo chẳng hạn, có thể chỉ rõ cho chúng ta thấy bản chất của thực tại. Với trí huệ, không cần phải hỏi bất kỳ ai hết, không cần phải học. Chúng ta có thể học hỏi từ Thiên Nhiên, đủ để giác ngộ.
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"Phật pháp đang hiển lộ trong mọi khoảnh khúc, nhưng chỉ khi tâm an tĩnh, chúng ta mới có thể thấu hiểu, vì Phật pháp đang giảng dạy chúng ta bằng vô ngôn". Ajahn Chah khuyến khích chúng ta tìm Pháp, học Pháp từ thiên nhiên, từ mọi công việc đời thường.

	Nghiên cứu Phật pháp là việc phải làm hàng ngày, nhưng ngay cả khi bạn đã dụng công nghiền ngẫm kinh sách mà không thực hành thì cũng giống như một lữ khách chỉ nghiên cứu lộ trình trên bản đồ mà không thực sự bước đi trên con đường đó. “Một cội cây rừng” giúp bạn học và hiểu Pháp một cách rõ ràng và sâu sắc. Bạn sẽ thấu đạt chân lý "trong khổ có lạc, trong hỗn độn có tĩnh lặng" nếu thấy được thực tướng của vạn pháp. Tương tự như vậy, các dụ ngôn sinh động từ thực tế cuộc
sống mà Ajahn Chah dẫn ra trong cuốn sách này sẽ giúp bạn thấu suốt thực tại, để an tĩnh, buông bỏ tất cả và khởi sinh trí huệ. Ajahn Chah khẳng định rằng chúng ta có thể học hỏi điều đó tự thiên nhiên và mọi vật xung quanh chúng ta.
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